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	Văn phòng HĐND và UBND thành phố Huế
	24 Tố Hữu, TP Huế
	
	3822550
	
	000.01.36.H57

	
	H57.36.1.1
	Trung tâm Hành chính công thành phố
	24 Tố Hữu, TP Huế
	tthcc.tphue@thuathienhue.gov.vn
	
	
	001.01.36.H57

	8
	H57.37.1
	Văn phòng HĐND và UBND thị xã Hương Thủy
	Thủy Châu, Hương Thủy
	huongthuy@thuathienhue.gov.vn
	3861928
	
	000.01.37.H57

	
	H57.37.1.1
	Trung tâm Hành chính công thị xã
	Thủy Châu, Hương Thủy
	tthcc.huongthuy@thuathienhue.gov.vn
	
	
	001.01.37.H57

	9
	H57.38.1
	Văn phòng HĐND và UBND thị xã Hương Trà
	Tứ Hạ, Hương Trà
	huongtra@thuathienhue.gov.vn
	3557220
	
	000.01.38.H57

	
	H57.38.1.1
	Trung tâm Hành chính công thị xã
	Tứ Hạ, Hương Trà 
	tthcc.huongtra@thuathienhue.gov.vn
	
	
	001.01.38.H57

	IV
	Các trường thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo cấp Huyện

	1
	H57.30.3
	Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện A Lưới
	
	
	
	
	000.03.30.H57

	
	
	Trường Trung học cơ sở (09)
	
	
	
	

	
	H57.30.3.1
	Trường Trung học cơ sở Hương Lâm
	Hương Lâm, A Lưới
	tthcshl.huonglam@thuathienhue.edu.vn
	    3878781
	thcs-hlam.aluoi.thuathienhue.edu.vn
	001.03.30.H57

	
	H57.30.3.2
	Trường THCS - Dân tộc Nội trú A Lưới
	TT A Lưới, A Lưới
	
	  3878377
	thcs-dtntaluoi.thuathienhue.edu.vn
	002.03.30.H57

	
	H57.30.3.3
	Trường THCS Hồng Hạ
	Hồng Hạ, A Lưới
	
	    6557677
	ptcs-hha.aluoi.thuathienhue.edu.vn
	003.03.30.H57

	
	H57.30.3.4
	Trường THCS Lê Lợi 
	TT A Lưới, A Lưới
	
	
	thcs-lloi.aluoi.thuathienhue.edu.vn
	004.03.30.H57

	
	H57.30.3.5
	Trường THCS Quang Trung
	Hồng Quảng, A Lưới
	
	    3878876
	thcs-qtrung.aluoi.thuathienhue.edu.vn
	005.03.30.H57

	
	H57.30.3.6
	Trường THCS Trần Hưng Đạo
	Hồng Thượng, A Lưới
	
	    3878487
	thcs-thdao.aluoi.thuathienhue.edu.vn
	006.03.30.H57

	
	H57.30.3.7
	Trường TH – THCS A Roàng,
	A Roàng, A Lưới
	aroang@thuathienhue.edu.vn
	 3870848
	thcs-aroang.aluoi.thuathienhue.edu.vn
	007.03.30.H57

	
	H57.30.3.8
	Trường TH – THCS Hồng Thủy
	Hồng Thủy, A Lưới
	
	  3500578 - 6277876
	ptcs-hthuy.aluoi.thuathienhue.edu.vn
	008.03.30.H57

	
	H57.30.3.9
	Trường TH – THCS Hương Nguyên
	Hương Nguyên, A Lưới
	huongnguyenaluoi@gmail.com
	 6282147
	ptcs-hnguyen.aluoi.thuathienhue.edu.vn
	009.03.30.H57

	
	
	Trường Tiểu học (17)
	
	
	
	

	
	H57.30.3.10
	Trường Tiểu học Vừ A Dính, 
	TT A Lưới, A Lưới
	tieuhoc.vuadinh.aluoi@gmail.com
	  3978126
	th-vadinh.aluoi.thuathienhue.edu.vn
	010.03.30.H57

	
	H57.30.3.11
	Trường Tiểu học Kim Đồng, 
	TT A Lưới, A Lưới
	
	    3878844
	th-kdong.aluoi.thuathienhue.edu.vn
	011.03.30.H57

	
	H57.30.3.12
	Trường Tiểu học Hồng Kim, 
	Hồng Kim, A Lưới
	hongkimtruong@gmail.com
	    3879479
	th-hkim.aluoi.thuathienhue.edu.vn
	012.03.30.H57

	
	H57.30.3.13
	Trường Tiểu học Đông Sơn, 
	Đông Sơn, A Lưới
	
	    3870901
	th-dson.aluoi.thuathienhue.edu.vn
	013.03.30.H57

	
	H57.30.3.14
	Trường Tiểu học Hồng Bắc, 
	Hồng Bắc, A Lưới
	truongtieuhochongbac@gmail.com
	0369752695
	th-hbac.aluoi.thuathienhue.edu.vn
	014.03.30.H57

	
	H57.30.3.15
	Trường Tiểu học Hồng Quảng, 
	Hồng Quảng, A Lưới
	daophuc73@gmail.com
	  3878631
	th-hquang.aluoi.thuathienhue.edu.vn
	015.03.30.H57

	
	H57.30.3.16
	Trường Tiểu học Hồng Thái, 
	Hồng Thái, A Lưới
	hongthai.aluoi@gmail.com
	    3879267
	th-hthai.aluoi.thuathienhue.edu.vn
	016.03.30.H57

	
	H57.30.3.17
	Trường Tiểu học Hồng Thượng, 
	Hồng Thượng, A Lưới
	
	 3879583
	th-hthuong.aluoi.thuathienhue.edu.vn
	017.03.30.H57

	
	H57.30.3.18
	Trường Tiểu học Hồng Trung, 
	Hồng Trung, A Lưới
	truongth.hongtrung@gmail.com
	  3879533
	th-htrung.aluoi.thuathienhue.edu.vn
	018.03.30.H57

	
	H57.30.3.19
	Trường Tiểu học Hồng Vân, 
	Hồng Vân, A Lưới
	
	  3878651
	th-hvan.aluoi.thuathienhue.edu.vn
	019.03.30.H57

	
	H57.30.3.20
	Trường Tiểu học Hương Lâm, 
	Hương Lâm, A Lưới
	thhuonglam@gmail.com
	    3878717
	th-hlam.aluoi.thuathienhue.edu.vn
	020.03.30.H57

	
	H57.30.3.21
	Trường Tiểu học Nhâm, 
	Xã Nhâm, A Lưới
	truongtieuhocnham@gmail.com
	 3878652
	th-nham.aluoi.thuathienhue.edu.vn
	021.03.30.H57

	
	H57.30.3.22
	Trường Tiểu học Phú Vinh, 
	Phú Vinh, A Lưới
	tthpv.phuvinh@thuathienhue.gov.vn
	    3879698
	th-pvinh.aluoi.thuathienhue.edu.vn
	022.03.30.H57

	
	H57.30.3.23
	Trường Tiểu học Sơn Thủy, 
	Sơn Thủy, A Lưới
	thsonthuy@gmail.com
	    3878488
	th-sthuy.aluoi.thuathienhue.edu.vn
	023.03.30.H57

	
	H57.30.3.24
	Trường Tiểu học A Ngo, 
	A Ngo, A Lưới
	
	 3970063
	th-ango.aluoi.thuathienhue.edu.vn
	024.03.30.H57

	
	H57.30.3.25
	Trường Tiểu học Bắc Sơn, 
	Bắc Sơn, A Lưới
	truongthbacsonaluoi@gmail.com
	  3977597
	th-bson.aluoi.thuathienhue.edu.vn
	025.03.30.H57

	
	H57.30.3.26
	Trường Tiểu học A Đớt
	A Đớt, A Lưới
	lienhe@thuathienhue.gov.vn
	    3878746
	th-adot.aluoi.thuathienhue.edu.vn
	026.03.30.H57

	
	
	Trường Mầm non (20)
	
	
	
	

	
	H57.30.3.27
	Trường Mầm non A Đớt
	A Đớt, A Lưới
	truongmnadot@gmail.com
	   3625785
	mn-adot.aluoi.thuathienhue.edu.vn
	027.03.30.H57

	
	H57.30.3.28
	Trường Mầm non A Ngo
	A Ngo, A Lưới
	trieumy1807@gmail.com
	    3977402
	mn-ango.aluoi.thuathienhue.edu.vn
	028.03.30.H57

	
	H57.30.3.29
	Trường Mầm non A Roàng
	A Roàng, A Lưới
	
	
	mn-aroang.aluoi.thuathienhue.edu.vn
	029.03.30.H57

	
	H57.30.3.30
	Trường Mầm non Bắc Sơn
	Bắc Sơn, A Lưới
	haango85@gmail.com
	    3977489
	mn-bson.aluoi.thuathienhue.edu.vn
	030.03.30.H57

	
	H57.30.3.31
	Trường Mầm non Đông Sơn
	Đông Sơn, A Lưới
	mndongson.aluoi@gmail.com
	    36564546
	mn-dson.aluoi.thuathienhue.edu.vn
	031.03.30.H57

	
	H57.30.3.32
	Trường Mầm non Hoa Đào
	Sơn Thủy, A Lưới
	
	    3879208
	mn-hdao.aluoi.thuathienhue.edu.vn
	032.03.30.H57

	
	H57.30.3.33
	Trường Mầm non Hoa Phong Lan
	Hồng Quảng, A Lưới
	
	    3977197
	mn-hplan.aluoi.thuathienhue.edu.vn
	033.03.30.H57

	
	H57.30.3.34
	Trường Mầm non Hoa Ta Vai
	TT A Lưới, A Lưới
	
	
	mn-htvai.aluoi.thuathienhue.edu.vn
	034.03.30.H57

	
	H57.30.3.35
	Trường Mầm non Hồng Thái
	Hồng Thái, A Lưới
	
	    3970362
	mn-hthai.aluoi.thuathienhue.edu.vn
	035.03.30.H57

	
	H57.30.3.36
	Trường Mầm non Hồng Thượng
	Hồng Thượng, A Lưới
	diumnht@gmail.com
	    3970119
	mn-hthuong.aluoi.thuathienhue.edu.vn
	036.03.30.H57

	
	H57.30.3.37
	Trường Mầm non Hồng Thủy
	Hồng Thủy, A Lưới
	
	0976270821
	mn-hthuy.aluoi.thuathienhue.edu.vn
	037.03.30.H57

	
	H57.30.3.38
	Trường Mầm non Hồng Trung
	Hồng Trung, A Lưới
	
	    3810538
	mn-htrung.aluoi.thuathienhue.edu.vn
	038.03.30.H57

	
	H57.30.3.39
	Trường Mầm non Hồng Vân
	Hồng Vân, A Lưới
	nguyenkhuong20101968@gmail.com
	    3870193
	mn-hvan.aluoi.thuathienhue.edu.vn
	039.03.30.H57

	
	H57.30.3.40
	Trường Mầm non Hương Lâm
	Hương Lâm, A Lưới
	hothuy79@gmail.com
	    3870980
	mn-hlam.aluoi.thuathienhue.edu.vn
	040.03.30.H57

	
	H57.30.3.41
	Trường Mầm non Hương Nguyên
	Hương Nguyên, A Lưới
	
	    3879000
	Mn-hnguyen.aluoi.thuathienhue.edu.vn
	041.03.30.H57

	
	H57.30.3.42
	Trường Mầm non Nhâm
	Xã Nhâm, A Lưới
	truongmnnham@gmail.com
	    3977722
	mn-nham.aluoi.thuathienhue.edu.vn
	042.03.30.H57

	
	H57.30.3.43
	Trường Mầm non Phú Vinh
	Phú Vinh, A Lưới
	
	  3901303
	mn-pvinh.aluoi.thuathienhue.edu.vn
	043.03.30.H57

	
	H57.30.3.44
	Trường Mầm non Sơn Ca
	Hồng Kim, A Lưới
	
	  3879703
	mn-sca.aluoi.thuathienhue.edu.vn
	044.03.30.H57

	
	H57.30.3.45
	Trường Mầm non Hồng Bắc
	Hồng Bắc, A Lưới
	Mamnonhongbac2018@gmail.com
	
	mn-hbac.aluoi.thuathienhue.edu.vn
	045.03.30.H57

	
	H57.30.3.46
	Trường Mầm non Hồng Hạ
	Hồng Hạ, A Lưới
	honghamn3@gmail.com
	   3878921
	mn-hha.aluoi.thuathienhue.edu.vn
	046.03.30.H57

	
	H57.30.3.47
	Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên
	TT A Lưới, A Lưới
	
	
	mn-hdquyen.aluoi.thuathienhue.edu.vn
	047.03.30.H57

	2
	H57.31.3
	Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Đông
	
	
	
	
	000.03.31.H57

	
	
	Trường Trung học cơ sở (06)
	
	
	
	

	
	H57.31.3.1
	Trường Trung học cơ sở Thị trấn Khe Tre
	TT Khe Tre, Nam Đông
	
	    3893117
	thcs-ttktre.namdong.thuathienhue.edu.vn
	001.03.31.H57

	
	H57.31.3.2
	Trường Trung học cơ sở Hương Hòa
	Hương Hòa, Nam Đông
	
	    3893027
	thcs-hhoa.namdong.thuathienhue.edu.vn
	002.03.31.H57

	
	H57.31.3.3
	Trường Trung học cơ sở Long Quảng
	Thượng Long, Nam Đông
	
	    3875749
	thcs-lquang.namdong.thuathienhue.edu.vn
	003.03.31.H57

	
	H57.31.3.4
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Kim Đồng
	Thượng Nhật, Nam Đông
	
	    3875396
	ptcs-kdong.namdong.thuathienhue.edu.vn
	004.03.31.H57

	
	H57.31.3.5
	Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Nam Phú
	Hương Phú, Nam Đông
	
	   3875643
	ptcs-nphu.namdong.thuathienhue.edu.vn
	005.03.31.H57

	
	H57.31.3.6
	Trường Trung học cơ sở dân tộc nội trú Nam Đông
	TT Khe Tre, Nam Đông
	
	
	thcs-dtntndong.thuathienhue.edu.vn
	006.03.31.H57

	
	
	Trường Tiểu học (10)
	
	
	
	

	
	H57.31.3.7
	Trường Tiểu học Thượng Quảng
	Thượng Quảng, Nam Đông
	
	    3625644
	th-tquang.namdong.thuathienhue.edu.vn
	007.03.31.H57

	
	H57.31.3.8
	Trường Tiểu học Thượng Long
	Thượng Long, Nam Đông
	
	    3875534
	th-tlong.namdong.thuathienhue.edu.vn
	008.03.31.H57

	
	H57.31.3.9
	Trường Tiểu học Hương Hữu
	Hương Hữu, Nam Đông
	
	    3875181
	th-hhuu.namdong.thuathienhue.edu.vn
	009.03.31.H57

	
	H57.31.3.10
	Trường Tiểu học Hương Giang
	Hương Giang, Nam Đông
	
	  3629295
	th-hgiang.namdong.thuathienhue.edu.vn
	010.03.31.H57

	
	H57.31.3.11
	Trường Tiểu học Hương Hòa
	Hương Hòa, Nam Đông
	
	    3875578
	th-hhoa.namdong.thuathienhue.edu.vn
	011.03.31.H57

	
	H57.31.3.12
	Trường Tiểu học Hương Sơn
	Hương Sơn, Nam Đông
	
	    3875481
	th-hson.namdong.thuathienhue.edu.vn
	012.03.31.H57

	
	H57.31.3.13
	Trường Tiểu học Thượng Lộ
	Thượng Lộ, Nam Đông
	ththuonglo@gmail.com
	    3875144
	th-tlo.namdong.thuathienhue.edu.vn
	013.03.31.H57

	
	H57.31.3.14
	Trường Tiểu học Khe Tre
	TT Khe Tre, Nam Đông
	
	    3875411
	th-ttktre.namdong.thuathienhue.edu.vn
	014.03.31.H57

	
	H57.31.3.15
	Trường Tiểu học Hương Lộc
	Hương Lộc, Nam Đông
	c1huongloc.thuathienhue.moet@gmail.com
	    3875575
	th-hloc.namdong.thuathienhue.edu.vn
	015.03.31.H57

	
	H57.31.3.16
	Trường Tiểu học Hương Phú
	Hương Phú, Nam Đông
	
	    3875448
	th-hphu.namdong.thuathienhue.edu.vn
	016.03.31.H57

	
	
	Trường Mầm Non (11)
	
	
	
	

	
	H57.31.3.17
	Trường Mầm non Thượng Quảng
	Thượng Quảng, Nam Đông
	
	    3875739
	mn-tquang.namdong.thuathienhue.edu.vn
	017.03.31.H57

	
	H57.31.3.18
	Trường Mầm non Thượng Long
	Thượng Long, Nam Đông
	mamnonthuonglong@gmail.com
	    3875771
	mn-tlong.namdong.thuathienhue.edu.vn
	018.03.31.H57

	
	H57.31.3.19
	Trường Mầm non Hương Hữu
	Hương Hữu, Nam Đông
	
	    3875907
	mn-hhuu.namdong.thuathienhue.edu.vn
	019.03.31.H57

	
	H57.31.3.20
	Trường Mầm non Hương Giang
	Hương Giang, Nam Đông
	mamnonhuonggiang@gmail.com
	    3875096
	mn-hgiang.namdong.thuathienhue.edu.vn
	020.03.31.H57

	
	H57.31.3.21
	Trường Mầm non Thượng Nhật
	Thượng Nhật, Nam Đông
	lanthuongnhat@gmail.com
	  3875862
	mn-tnhat.namdong.thuathienhue.edu.vn
	021.03.31.H57

	
	H57.31.3.22
	Trường Mầm non Hương Hòa
	Hương Hòa, Nam Đông
	mnhhoa@gmail.com
	    3875753
	mn-hhoa.namdong.thuathienhue.edu.vn
	022.03.31.H57

	
	H57.31.3.23
	Trường Mầm non Hương Sơn
	Hương Sơn, Nam Đông
	mamnonhuongson@gmail.com
	  3875097
	mn-hson.namdong.thuathienhue.edu.vn
	023.03.31.H57

	
	H57.31.3.24
	Trường Mầm non Thượng Lộ
	Thượng Lộ, Nam Đông
	mnthlo@gmail.com
	    3875091
	mn-tlo.namdong.thuathienhue.edu.vn
	024.03.31.H57

	
	H57.31.3.25
	Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên
	TT Khe Tre, Nam Đông
	
	  3875139
	mn-hdquyen.namdong.thuathienhue.edu.vn
	025.03.31.H57

	
	H57.31.3.26
	Trường Mầm non Hương Lộc
	Hương Lộc, Nam Đông
	truong.mamnonhuongloc@gmail.com
	  3875200
	mn-hloc.namdong.thuathienhue.edu.vn
	026.03.31.H57

	
	H57.31.3.27
	Trường Mầm non Hương Phú
	Hương Phú, Nam Đông
	mnhphumoi@gmail.com
	  3875448
	mn-hphu.namdong.thuathienhue.edu.vn
	027.03.31.H57

	3
	H57.32.2
	Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phong Điền
	
	
	
	
	000.02.32.H57

	
	
	Trường Trung học cơ sở (15)
	
	
	
	

	
	H57.32.2.1
	Trường Trung học cơ sở Phong Mỹ
	Phong Mỹ, Phong Điền
	
	
	thcs-pmy.phongdien.thuathienhue.edu.vn
	001.02.32.H57

	
	H57.32.2.2
	Trường Trung học cơ sở Phong Xuân
	Phong Xuân, Phong Điền
	thcspdien.pxuan@hue.edu.vn
	
	thcs-pxuan.phongdien.thuathienhue.edu.vn
	002.02.32.H57

	
	H57.32.2.3
	Trường Trung học cơ sở Phong Sơn
	Phong Sơn, Phong Điền
	thcspdien.pson@hue.edu.vn
	    3553106 
	thcs-pson.phongdien.thuathienhue.edu.vn
	003.02.32.H57

	
	H57.32.2.4
	Trường Trung học cơ sở Phong An
	Phong An, Phong Điền
	thcspdien.pan@hue.edu.vn
	  3551963
	thcs-pan.phongdien.thuathienhue.edu.vn
	004.02.32.H57

	
	H57.32.2.5
	Trường Trung học cơ sở Phong Hiền
	Phong Xuân, Phong Điền
	thcsphonghien@gmail.com
	  3562453
	thcs-phien.phongdien.thuathienhue.edu.vn
	005.02.32.H57

	
	H57.32.2.6
	Trường Trung học cơ sở Nguyễn Duy
	TT Phong Điền, Phong Điền
	
	  3561450
	thcs-nduy.phongdien.thuathienhue.edu.vn
	006.02.32.H57

	
	H57.32.2.7
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lê Văn Miến
	Phong Thu, Phong Điền
	thcspdien.lvmien@hue.edu.vn
	    3752889 
	thcs-lvmien.phongdien.thuathienhue.edu.vn
	007.02.32.H57

	
	H57.32.2.8
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nguyễn Lộ Trạch
	Điền Môn, Phong Điền
	thcspdien.nltrach@hue.edu.vn
	  3553716
	ptcs-nltrach.phongdien.thuathienhue.edu.vn
	008.02.32.H57

	
	H57.32.2.9
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Điền Hòa
	Điền Hòa, Phong Điền
	thcspdien.dhoa@hue.edu.vn
	  563861
	ptcs-dhoa.phongdien.thuathienhue.edu.vn
	009.02.32.H57

	
	H57.32.2.10
	Trường Trung học cơ sở Phong Hòa
	Phong Hòa, Phong Điền
	thcspdien.phoa@hue.edu.vn
	  3553535
	thcs-phoa.phongdien.thuathienhue.edu.vn
	010.02.32.H57

	
	H57.32.2.11
	Trường Trung học cơ sở Phong Bình
	Phong Bình, Phong Điền
	thcspbinh.pdien@hue.edu.vn
	  3553539
	thcs-pbinh.phongdien.thuathienhue.edu.vn
	011.02.32.H57

	
	H57.32.2.12
	Trường Trung học cơ sở Nguyễn Tri Phương
	Phong Chương, Phong Điền
	
	  3553594
	thcs-ntphuong.phongdien.thuathienhue.edu.vn
	012.02.32.H57

	
	H57.32.2.13
	Trường Trung học cơ sở Điền Lộc
	Điền Lộc, Phong Điền
	thcspdien.dloc@hue.edu.vn
	  3552079
	thcs-dloc.phongdien.thuathienhue.edu.vn
	013.02.32.H57

	
	H57.32.2.14
	Trường Trung học cơ sở Điền Hải
	Điền Hải, Phong Điền
	thcspdien.dhai@hue.edu.vn
	  3563864
	thcs-dhai.phongdien.thuathienhue.edu.vn
	014.02.32.H57

	
	H57.32.2.15
	Trường Trung học cơ sở Phong Hải
	Phong Hải, Phong Điền
	thcspdien.phai@hue.edu.vn
	3553350
	thcs-phai.phongdien.thuathienhue.edu.vn
	015.02.32.H57

	
	
	Trường Tiểu học (20)
	
	
	
	

	
	H57.32.2.16
	Trường Tiểu học Tân Mỹ
	Phong Mỹ, Phong Điền
	thpdien.tmy@hue.edu.vn
	  3553184
	th-tmy.phongdien.thuathienhue.edu.vn
	016.02.32.H57

	
	H57.32.2.17
	Trường Tiểu học Hòa Mỹ
	Phong Mỹ, Phong Điền
	tieuhochoamy@gmail.com
	    3553143 
	th-hmy.phongdien.thuathienhue.edu.vn
	017.02.32.H57

	
	H57.32.2.18
	Trường Tiểu học Phong Xuân
	Phong Xuân, Phong Điền
	
	  3551114 
	th-pxuan.phongdien.thuathienhue.edu.vn
	018.02.32.H57

	
	H57.32.2.19
	Trường Tiểu học Tây Bắc Sơn
	Phong Sơn, Phong Điền
	thpdien.tbson@hue.edu.vn
	  3553108
	th-tbson.phongdien.thuathienhue.edu.vn
	019.02.32.H57

	
	H57.32.2.20
	Trường Tiểu học Đông Nam Sơn
	Phong Sơn, Phong Điền
	thpdien.dnson@hue.edu.vn
	  3553124
	th-dnson.phongdien.thuathienhue.edu.vn
	020.02.32.H57

	
	H57.32.2.21
	Trường Tiểu học Phò Ninh
	Phong An, Phong Điền
	phoninh2009@yahoo.com
	  3551060
	th-pninh.phongdien.thuathienhue.edu.vn
	021.02.32.H57

	
	H57.32.2.22
	Trường Tiểu học Điền An
	Điền An, Phong Điền
	
	  3551394
	th-dan.phongdien.thuathienhue.edu.vn
	022.02.32.H57

	
	H57.32.2.23
	Trường Tiểu học Hương Lâm
	Phong An, Phong Điền
	thpdien.hlam@hue.edu.vn
	  3551437
	th-hlam.phongdien.thuathienhue.edu.vn
	023.02.32.H57

	
	H57.32.2.24
	Trường Tiểu học Tây Bắc Hiền
	Phong Hiền, Phong Điền
	
	  3551666 
	th-tbhien.phongdien.thuathienhue.edu.vn
	024.02.32.H57

	
	H57.32.2.25
	Trường Tiểu học Đông Hiền
	Phong Hiền, Phong Điền
	thdhien@thuathienhue.edu.vn
	    3551086 
	th-dhien.phongdien.thuathienhue.edu.vn
	025.02.32.H57

	
	H57.32.2.26
	Trường Tiểu học Trần Quốc Toản
	TT Phong Điền, Phong Điền
	
	  3551398
	th-tqtoan.phongdien.thuathienhue.edu.vn
	026.02.32.H57

	
	H57.32.2.27
	Trường Tiểu học Trạch Phổ
	Phong Hòa, Phong Điền
	thpdien.tpho@hue.edu.vn
	    3553559 
	th-tpho.phongdien.thuathienhue.edu.vn
	027.02.32.H57

	
	H57.32.2.28
	Trường Tiểu học Phước Mỹ
	Phong Hòa, Phong Điền
	thpdien.pmy@hue.edu.vn
	    3553554 
	th-pmy.phongdien.thuathienhue.edu.vn
	028.02.32.H57

	
	H57.32.2.29
	Trường Tiểu học Ưu Điềm
	Điền Hương, Phong Điền
	
	    3553513 
	th-udiem.phongdien.thuathienhue.edu.vn
	029.02.32.H57

	
	H57.32.2.30
	Trường Tiểu học Phong Bình
	
Phong Bình, Phong Điền
	thpbinh.pdien@hue.edu.vn
	    3553547 
	th-pbinh.phongdien.thuathienhue.edu.vn
	030.02.32.H57

	
	H57.32.2.31
	Trường Tiểu học Phong Chương
	Phong Chương, Phong Điền
	
	    3553512 
	th-pchuong.phongdien.thuathienhue.edu.vn
	031.02.32.H57

	
	H57.32.2.32
	Trường Tiểu học Điền Hương
	Điền Hương, Phong Điền
	thdhuong.pdien@hue.edu.vn
	  3563438 
	th-dhuong.phongdien.thuathienhue.edu.vn
	032.02.32.H57

	
	H57.32.2.33
	Trường Tiểu học Điền Lộc
	Điền Lộc, Phong Điền
	thpdien.dloc@hue.edu.vn
	    3553724 
	th-dloc.phongdien.thuathienhue.edu.vn
	033.02.32.H57

	
	H57.32.2.34
	Trường Tiểu học Điền Hải
	Điền Hải, Phong Điền
	
	  3553353
	th-dhai.phongdien.thuathienhue.edu.vn
	034.02.32.H57

	
	H57.32.2.35
	Trường Tiểu học Phong Hải
	Phong Hải, Phong Điền
	
	    3553338 
	th-phai.phongdien.thuathienhue.edu.vn
	035.02.32.H57

	
	
	Trường Mầm non (25)
	
	
	
	

	
	H57.32.2.36
	Trường Mầm non Phong Mỹ I
	Phong Mỹ, Phong Điền
	
	  3773223
	mn-pmy1.phongdien.thuathienhue.edu.vn
	036.02.32.H57

	
	H57.32.2.37
	Trường Mầm non Phong Mỹ II
	Phong Mỹ, Phong Điền
	
	  3751692
	mn-pmy2.phongdien.thuathienhue.edu.vn
	037.02.32.H57

	
	H57.32.2.38
	Trường Mầm non Phong Xuân I
	Phong Xuân, Phong Điền
	
	
	mn-pxuan1.phongdien.thuathienhue.edu.vn
	038.02.32.H57

	
	H57.32.2.39
	Trường Mầm non Phong Xuân II
	Phong Xuân, Phong Điền
	mnphongxuan2@gmail.com
	    3751644
	mn-pxuan2.phongdien.thuathienhue.edu.vn
	039.02.32.H57

	
	H57.32.2.40
	Trường Mầm non Phong Sơn I
	Phong Sơn, Phong Điền
	
	
	mn-pson1.phongdien.thuathienhue.edu.vn
	040.02.32.H57

	
	H57.32.2.41
	Trường Mầm non Phong Sơn II
	Phong Sơn, Phong Điền
	
	
	mn-pson2.phongdien.thuathienhue.edu.vn
	041.02.32.H57

	
	H57.32.2.42
	Trường Mầm non Phong An 1
	Phong An, Phong Điền
	mamnonphongan1@gmail.com
	    3562078 
	mn-pan1.phongdien.thuathienhue.edu.vn
	042.02.32.H57

	
	H57.32.2.43
	Trường Mầm non Phong An 2
	Phong An, Phong Điền
	
	
	mn-pan2.phongdien.thuathienhue.edu.vn
	043.02.32.H57

	
	H57.32.2.44
	Trường Mầm non Phong Hiền I
	Phong Hiền, Phong Điền
	
	
	mn-phien1.phongdien.thuathienhue.edu.vn
	044.02.32.H57

	
	H57.32.2.45
	Trường Mầm non Phong Hiền II
	Phong Hiền, Phong Điền
	
	
	mn-phien2.phongdien.thuathienhue.edu.vn
	045.02.32.H57

	
	H57.32.2.46
	Trường Mầm non Hoa Sen
	TT Phong Điền, Phong Điền
	mnpdien.pdien.hue.edu.vn
	    51419 
	mn-hsen.phongdien.thuathienhue.edu.vn
	046.02.32.H57

	
	H57.32.2.47
	Trường Mầm non Hoa Hướng Dương
	
	
	
	
	047.02.32.H57

	
	H57.32.2.48
	Trường Mầm non Phong Thu
	Phong Thu, Phong Điền
	tuoimnphongthu@gmail.com
	  3551218
	mn-pthu.phongdien.thuathienhue.edu.vn
	048.02.32.H57

	
	H57.32.2.49
	Trường Mầm non Phong Chương I
	Phong Chương, Phong Điền
	
	
	
	049.02.32.H57

	
	H57.32.2.50
	Trường Mầm non Phong Chương II
	Phong Chương, Phong Điền
	
	    771063 
	mn-pchuong2.phongdien.thuathienhue.edu.vn
	050.02.32.H57

	
	H57.32.2.51
	Trường Mầm non Phong Hòa I
	Phong Hòa, Phong Điền
	
	  3771060
	mn-phoa1.phongdien.thuathienhue.edu.vn
	051.02.32.H57

	
	H57.32.2.52
	Trường Mầm non Phong Hòa II
	Phong Hòa, Phong Điền
	mnpdien.phoaii@hue.edu.vn
	    3771458 
	mn-phoa2.phongdien.thuathienhue.edu.vn
	052.02.32.H57

	
	H57.32.2.53
	Trường Mầm non Phong Bình I
	Phong Bình, Phong Điền
	
	
	mn-pbinh1.phongdien.thuathienhue.edu.vn
	053.02.32.H57

	
	H57.32.2.54
	Trường Mầm non Phong Bình II
	Phong Bình, Phong Điền
	
	
	mn-pbinh2.phongdien.thuathienhue.edu.vn
	054.02.32.H57

	
	H57.32.2.55
	Trường Mầm non Điền Hương
	Điền Hương, Phong Điền
	mnpdien.dhuong@hue.edu.vn
	    3771670 
	mn-dhuong.phongdien.thuathienhue.edu.vn
	055.02.32.H57

	
	H57.32.2.56
	Trường Mầm non Điền Môn
	Điền Môn, Phong Điền
	mnpdien.dmon@hue.edu.vn
	  3762929
	mn-dmon.phongdien.thuathienhue.edu.vn
	056.02.32.H57

	
	H57.32.2.57
	Trường Mầm non Điền Lộc
	Điền Lộc, Phong Điền
	mnpdien.dloc@hue.edu.vn
	    3763972 
	mn-dloc.phongdien.thuathienhue.edu.vn
	057.02.32.H57

	
	H57.32.2.58
	Trường Mầm non Điền Hòa
	Điền Hòa, Phong Điền
	
	
	mn-dhoa.phongdien.thuathienhue.edu.vn
	058.02.32.H57

	
	H57.32.2.59
	Trường Mầm non Điền Hải
	Điền Hải, Phong Điền
	
	    3562534 
	mn-dhai.phongdien.thuathienhue.edu.vn
	059.02.32.H57

	
	H57.32.2.60
	Trường Mầm non Phong Hải
	Phong Hải, Phong Điền
	
	  3761947
	mn-phai.phongdien.thuathienhue.edu.vn
	060.02.32.H57

	4
	H57.33.2
	Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Lộc
	
	
	
	
	000.02.33.H57

	
	
	Trường Trung học cơ sở (18)
	
	
	
	

	
	H57.33.2.1
	Trường Trung học cơ sở Lăng Cô
	TT Lăng Cô, Phú Lộc
	
	  3874408
	thcs-lco.phuloc.thuathienhue.edu.vn
	001.02.33.H57

	
	H57.33.2.2
	Trường Trung học cơ sở Lộc An
	Lộc An, Phú Lộc
	
	
	thcs-lan.phuloc.thuathienhue.edu.vn
	002.02.33.H57

	
	H57.33.2.3
	Trường Trung học cơ sở Lộc Bổn
	Lộc Bổn, Phú Lộc
	
	  6278999
	thcs-lbon.phuloc.thuathienhue.edu.vn
	003.02.33.H57

	
	H57.33.2.4
	Trường Trung học cơ sở Lộc Điền
	Lộc Điền, Phú Lộc
	
	  6514131
	thcs-ldien.phuloc.thuathienhue.edu.vn
	004.02.33.H57

	
	H57.33.2.5
	Trường Trung học cơ sở Lộc Sơn
	Lộc Sơn, Phú Lộc
	thcspl.lson@hue.edu.vn
	  6282144
	thcs-lson.phuloc.thuathienhue.edu.vn
	005.02.33.H57

	
	H57.33.2.6
	Trường Trung học cơ sở Lộc Tiến
	Lộc Tiến, Phú Lộc
	
	  3872204
	thcs-ltien.phuloc.thuathienhue.edu.vn
	006.02.33.H57

	
	H57.33.2.7
	Trường Trung học cơ sở Lộc Thủy
	Lộc Thủy, Phú Lộc
	
	
	thcs-lthuy.phuloc.thuathienhue.edu.vn
	007.02.33.H57

	
	H57.33.2.8
	Trường Trung học cơ sở Lộc Trì
	Lộc Trì, Phú Lộc
	
	
	thcs-ltri.phuloc.thuathienhue.edu.vn
	008.02.33.H57

	
	H57.33.2.9
	Trường Trung học cơ sở Lộc Vĩnh
	Lộc Vĩnh, Phú Lộc
	
	
	thcs-lvinh.phuloc.thuathienhue.edu.vn
	009.02.33.H57

	
	H57.33.2.10
	Trường Trung học cơ sở Thị Trấn Phú Lộc
	TT Phú Lộc, Phú Lộc
	thcspl.ttploc@hue.edu.vn
	  2212555
	thcs-ttploc.phuloc.thuathienhue.edu.vn
	010.02.33.H57

	
	H57.33.2.11
	Trường Trung học cơ sở Vinh Giang
	Vinh Giang, Phú Lộc
	
	
	thcs-vgiang.phuloc.thuathienhue.edu.vn
	011.02.33.H57

	
	H57.33.2.12
	Trường Trung học cơ sở Vinh Hiền
	Vinh Hiền, Phú Lộc
	
	
	thcs-vhien.phuloc.thuathienhue.edu.vn
	012.02.33.H57

	
	H57.33.2.13
	Trường Trung học cơ sở Vinh Hưng
	Vinh Hưng, Phú Lộc
	
	
	thcs-vhung.phuloc.thuathienhue.edu.vn
	013.02.33.H57

	
	H57.33.2.14
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Bến Ván
	
	
	
	ptcs-bvan.phuloc.thuathienhue.edu.vn
	014.02.33.H57

	
	H57.33.2.15
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lâm Mộng Quang
	
	
	
	thcs-lmquang.phuloc.thuathienhue.edu.vn
	015.02.33.H57

	
	H57.33.2.16
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lộc Bình
	Lộc Bình, Phú Lộc
	
	
	ptcs-lbinh.phuloc.thuathienhue.edu.vn
	016.02.33.H57

	
	H57.33.2.17
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lộc Hòa
	Lộc Hòa, Phú Lộc
	
	
	ptcs-lhoa.phuloc.thuathienhue.edu.vn
	017.02.33.H57

	
	H57.33.2.18
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Xuân Lộc
	Xuân Lộc, Phú Lộc
	thcspl.xloc@hue.edu.vn
	
	thcs-xloc.phuloc.thuathienhue.edu.vn
	018.02.33.H57

	
	
	Trường Tiểu học  (22)
	
	
	
	

	
	H57.33.2.19
	Trường Tiểu học An Lương Đông
	
	
	
	th-aldong.phuloc.thuathienhue.edu.vn
	019.02.33.H57

	
	H57.33.2.20
	Trường Tiểu học An Nong 1
	
	
	
	th-anong1.phuloc.thuathienhue.edu.vn
	020.02.33.H57

	
	H57.33.2.21
	Trường Tiểu học An Nong 2
	
	
	
	th-anong2.phuloc.thuathienhue.edu.vn
	021.02.33.H57

	
	H57.33.2.22
	Trường Tiểu học Bình An
	
	
	  3872226
	th-ban.phuloc.thuathienhue.edu.vn
	022.02.33.H57

	
	H57.33.2.23
	Trường Tiểu học Đại Thành
	
	
	
	th-dthanh.phuloc.thuathienhue.edu.vn
	023.02.33.H57

	
	H57.33.2.24
	Trường Tiểu học Lăng Cô
	TT Lăng Cô, Phú Lộc
	
	
	th-lco.phuloc.thuathienhue.edu.vn
	024.02.33.H57

	
	H57.33.2.25
	Trường Tiểu học Lộc Sơn 1
	Lộc Sơn, Phú Lộc
	
	
	th-lson1.phuloc.thuathienhue.edu.vn
	025.02.33.H57

	
	H57.33.2.26
	Trường Tiểu học Lộc Sơn 2
	Lộc Sơn, Phú Lộc
	
	
	th-lson2.phuloc.thuathienhue.edu.vn
	026.02.33.H57

	
	H57.33.2.27
	Trường Tiểu học Lộc Tiến
	Lộc Tiến, Phú Lộc
	
	
	th-ltien.phuloc.thuathienhue.edu.vn
	027.02.33.H57

	
	H57.33.2.28
	Trường Tiểu học Nước Ngọt 1
	
	
	
	th-nngot1.phuloc.thuathienhue.edu.vn
	028.02.33.H57

	
	H57.33.2.29
	Trường Tiểu học Nước Ngọt 2
	
	
	
	th-nngot2.phuloc.thuathienhue.edu.vn
	029.02.33.H57

	
	H57.33.2.30
	Trường Tiểu học Phú Thạch
	Phú Thạch, Phú Lộc
	
	
	th-pthach.phuloc.thuathienhue.edu.vn
	030.02.33.H57

	
	H57.33.2.31
	Trường Tiểu học Số 1 Lộc Trì
	Lộc Trì, Phú Lộc
	
	  3871427
	th-ltri1.phuloc.thuathienhue.edu.vn
	031.02.33.H57

	
	H57.33.2.32
	Trường Tiểu học Số 2 Lộc Trì
	Lộc Trì, Phú Lộc
	
	
	th-ltri2.phuloc.thuathienhue.edu.vn
	032.02.33.H57

	
	H57.33.2.33
	Trường Tiểu học Thị Trấn 1
	TT Phú Lộc, Phú Lộc
	
	  3871391
	th-ttran1.phuloc.thuathienhue.edu.vn
	033.02.33.H57

	
	H57.33.2.34
	Trường Tiểu học Thị Trấn Phú Lộc
	TT Phú Lộc, Phú Lộc
	
	
	th-ttploc.phuloc.thuathienhue.edu.vn
	034.02.33.H57

	
	H57.33.2.35
	Trường Tiểu học Trần Tiến Lực
	
	
	
	th-ttluc.phuloc.thuathienhue.edu.vn
	035.02.33.H57

	
	H57.33.2.36
	Trường Tiểu học Trung Chánh
	
	
	
	th-tchanh.phuloc.thuathienhue.edu.vn
	036.02.33.H57

	
	H57.33.2.37
	Trường Tiểu học Vinh Giang
	Vinh Giang, Phú Lộc
	
	
	th-vgiang.phuloc.thuathienhue.edu.vn
	037.02.33.H57

	
	H57.33.2.38
	Trường Tiểu học Vinh Hiền
	
	
	
	
	038.02.33.H57

	
	H57.33.2.39
	Trường Tiểu học Vinh Hưng 1
	Vinh Hưng, Phú Lộc
	
	
	th-vhung1.phuloc.thuathienhue.edu.vn
	039.02.33.H57

	
	H57.33.2.40
	Trường Tiểu học Vinh Hưng 2
	Vinh Hưng, Phú Lộc
	
	
	th-vhung2.phuloc.thuathienhue.edu.vn
	040.02.33.H57

	
	
	Trường Mầm Non (23)
	
	
	
	

	
	H57.33.2.41
	Trường Mầm non Bắc Hà
	
	
	
	mn-bha.phuloc.thuathienhue.edu.vn
	041.02.33.H57

	
	H57.33.2.42
	Trường Mầm non Đại Thành
	
	
	
	mn-dthanh.phuloc.thuathienhue.edu.vn
	042.02.33.H57

	
	H57.33.2.43
	Trường Mầm non Hoa Anh Đào
	
	
	  3871402
	mn-hadao.phuloc.thuathienhue.edu.vn
	043.02.33.H57

	
	H57.33.2.44
	Trường Mầm non Hoa Hồng
	
	
	
	mn-hhong.phuloc.thuathienhue.edu.vn
	044.02.33.H57

	
	H57.33.2.45
	Trường Mầm non Hoa Mai
	
	
	
	mn-hmai.phuloc.thuathienhue.edu.vn
	045.02.33.H57

	
	H57.33.2.46
	Trường Mầm non Hưng Lộc
	
	
	
	mn-hloc.phuloc.thuathienhue.edu.vn
	046.02.33.H57

	
	H57.33.2.47
	Trường Mầm non Hưng Thuận
	
	
	
	mn-hthuan.phuloc.thuathienhue.edu.vn
	047.02.33.H57

	
	H57.33.2.48
	Trường Mầm non Hương Mai
	
	
	
	mn-hmai.phuloc.thuathienhue.edu.vn
	048.02.33.H57

	
	H57.33.2.49
	Trường Mầm non Lăng Cô
	TT Lăng Cô, Phú Lộc
	
	  3684624
	mn-lco.phuloc.thuathienhue.edu.vn
	049.02.33.H57

	
	H57.33.2.50
	Trường Mầm non Lộc Bình
	Lộc Bình, Phú Lộc
	
	
	mn-lbinh.phuloc.thuathienhue.edu.vn
	050.02.33.H57

	
	H57.33.2.51
	Trường Mầm non Lộc Hòa
	Lộc Hòa, Phú Lộc
	
	
	mn-lhoa.phuloc.thuathienhue.edu.vn
	051.02.33.H57

	
	H57.33.2.52
	Trường Mầm non Lộc Sơn
	Lộc Sơn, Phú Lộc
	
	
	mn-lson.phuloc.thuathienhue.edu.vn
	052.02.33.H57

	
	H57.33.2.53
	Trường Mầm non Lộc Tiến
	Lộc Tiến, Phú Lộc
	
	
	mn-ltien.phuloc.thuathienhue.edu.vn
	053.02.33.H57

	
	H57.33.2.54
	Trường Mầm non Lộc Thủy
	Lộc Thủy, Phú Lộc
	
	
	mn-lthuy.phuloc.thuathienhue.edu.vn
	054.02.33.H57

	
	H57.33.2.55
	Trường Mầm non Lộc Vĩnh
	Lộc Vĩnh, Phú Lộc
	
	
	mn-lvinh.phuloc.thuathienhue.edu.vn
	055.02.33.H57

	
	H57.33.2.56
	Trường Mầm non Mai Khôi Lăng Cô
	
	
	
	
	056.02.33.H57

	
	H57.33.2.57
	Trường Mầm non Mai Khôi Lộc Thủy
	
	
	
	
	057.02.33.H57

	
	H57.33.2.58
	Trường Mầm non Sao Mai
	
	
	
	mn-smai.phuloc.thuathienhue.edu.vn
	058.02.33.H57

	
	H57.33.2.59
	Trường Mầm non Tiến Lực
	
	
	
	mn-tluc.phuloc.thuathienhue.edu.vn
	059.02.33.H57

	
	H57.33.2.60
	Trường Mầm non Vinh Hải
	Vinh Hải, Phú Lộc
	
	
	mn-vhai.phuloc.thuathienhue.edu.vn
	060.02.33.H57

	
	H57.33.2.61
	Trường Mầm non Vinh Hiền
	Vinh Hiền, Phú Lộc
	
	
	mn-vhien.phuloc.thuathienhue.edu.vn
	061.02.33.H57

	
	H57.33.2.62
	Trường Mầm non Vinh Mỹ
	Vinh Mỹ, Phú Lộc
	
	
	mn-vmy.phuloc.thuathienhue.edu.vn
	062.02.33.H57

	
	H57.33.2.63
	Trường Mầm non Xuân Lộc
	Xuân Lộc, Phú Lộc
	
	
	mn-xloc.phuloc.thuathienhue.edu.vn
	063.02.33.H57

	5
	H57.34.2
	Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Vang
	
	
	
	
	000.02.34.H57

	
	
	Trường Trung học cơ sở (21)
	
	
	
	

	
	H57.34.2.1
	Trường THCS Phú Thượng
	Phú Thượng, Phú Vang
	
	  3850248
	thcs-pthuong.phuvang.thuathienhue.edu.vn
	001.02.34.H57

	
	H57.34.2.2
	Trường THCS Phú Dương
	Phú Dương, Phú Vang
	
	
	thcs-pduong.phuvang.thuathienhue.edu.vn
	002.02.34.H57

	
	H57.34.2.3
	Trường THCS Phú Mậu
	Phú Mậu, Phú Vang
	
	
	thcs-pmau.phuvang.thuathienhue.edu.vn
	003.02.34.H57

	
	H57.34.2.4
	Trường THCS Phú Thanh
	Phú Thanh, Phú Vang
	
	  3860625
	thcs-pthanh.phuvang.thuathienhue.edu.vn
	004.02.34.H57

	
	H57.34.2.5
	Trường THCS Phú Tân
	Phú Tân, Phú Vang
	
	
	thcs-ptan.phuvang.thuathienhue.edu.vn
	005.02.34.H57

	
	H57.34.2.6
	Trường THCS Thuận An
	Thuận An, Phú Vang
	thcspvang.tan@hue.edu.vn
	  3866130
	thcs-tan.phuvang.thuathienhue.edu.vn
	006.02.34.H57

	
	H57.34.2.7
	Trường THCS Phú Thuận
	Phú Thuận, Phú Vang
	
	  3867339
	thcs-pthuan.phuvang.thuathienhue.edu.vn
	007.02.34.H57

	
	H57.34.2.8
	Trường THCS Phú Hải
	Phú Hải, Phú Vang
	
	
	thcs-phai.phuvang.thuathienhue.edu.vn
	008.02.34.H57

	
	H57.34.2.9
	Trường THCS Phú Diên
	Phú Diên, Phú Vang
	
	
	thcs-pdien.phuvang.thuathienhue.edu.vn
	009.02.34.H57

	
	H57.34.2.10
	Trường THCS Vinh Xuân
	Vinh Xuân, Phú Vang
	
	
	thcs-vxuan.phuvang.thuathienhue.edu.vn
	010.02.34.H57

	
	H57.34.2.11
	Trường THCS Vinh Thanh
	Vinh Thanh, Phú Vang
	thcspvang.vthanh@hue.eud.vn
	  3860903
	Thcs-vthanh.phuvang.thuathienhue.edu.vn
	011.02.34.H57

	
	H57.34.2.12
	Trường THCS An Bằng Vinh An
	Vinh An, Phú Vang
	
	  3868868
	thcs-abang.phuvang.thuathienhue.edu.vn
	012.02.34.H57

	
	H57.34.2.13
	Trường THCS Vinh Phú
	Vinh Phú, Phú Vang
	
	
	thcs-vphu.phuvang.thuathienhue.edu.vn
	013.02.34.H57

	
	H57.34.2.14
	Trường THCS Vinh Thái
	Vinh Thái, Phú Vang
	
	  3987339
	thcs-vthai.phuvang.thuathienhue.edu.vn
	014.02.34.H57

	
	H57.34.2.15
	Trường THCS Phú Đa
	Phú Đa, Phú Vang
	thcspvang.pda@hue.edu.vn
	  3869206
	thcs-pda.phuvang.thuathienhue.edu.vn
	015.02.34.H57

	
	H57.34.2.16
	Trường THCS Phú Xuân
	Phú Xuân, Phú Vang
	
	  3890608
	thcs-pxuan.phuvang.thuathienhue.edu.vn
	016.02.34.H57

	
	H57.34.2.17
	Trường THCS Phú Hồ
	Phú Hồ, Phú Vang
	
	  3869206
	thcs-pho.phuvang.thuathienhue.edu.vn
	017.02.34.H57

	
	H57.34.2.18
	Trường THCS Phú Mỹ
	Phú Mỹ, Phú Vang
	
	
	thcs-pmy.phuvang.thuathienhue.edu.vn
	018.02.34.H57

	
	H57.34.2.19
	Trường THCS Phú Lương
	Phú Lương, Phú Vang
	
	
	thcs-pluong.phuvang.thuathienhue.edu.vn
	019.02.34.H57

	
	H57.34.2.20
	Trường THCS Phú An
	Phú An, Phú Vang
	
	
	thcs-pan.phuvang.thuathienhue.edu.vn
	020.02.34.H57

	
	H57.34.2.21
	Trường THCS Vinh Hà
	Vinh Hà, Phú Vang
	
	  3890999
	thcs-vha.phuvang.thuathienhue.edu.vn
	021.02.34.H57

	
	
	Trường Tiểu học (33)
	
	
	
	

	
	H57.34.2.22
	Trường Tiểu học Phú Thượng 1
	Phú Thượng, Phú Vang
	
	
	th-pthuong1.phuvang.thuathienhue.edu.vn
	022.02.34.H57

	
	H57.34.2.23
	Trường Tiểu học Phú Dương
	Phú Dương, Phú Vang
	
	
	th-pduong.phuvang.thuathienhue.edu.vn
	023.02.34.H57

	
	H57.34.2.24
	Trường Tiểu học Dương Nổ
	Vinh An, Phú Vang
	
	  3850215
	th-dno.phuvang.thuathienhue.edu.vn
	024.02.34.H57

	
	H57.34.2.25
	Trường Tiểu học Phú Mậu 1
	Phú Mậu, Phú Vang
	thpvang.pmau@hue.gov.vn
	  3869640
	th-pmau1.phuvang.thuathienhue.edu.vn
	025.02.34.H57

	
	H57.34.2.26
	Trường Tiểu học Phú Thanh
	Phú Thanh, Phú Vang
	
	  3869727
	th-pthanh.phuvang.thuathienhue.edu.vn
	026.02.34.H57

	
	H57.34.2.27
	Trường Tiểu học Phú Tân
	Phú Tân, Phú Vang
	
	  3866377
	th-ptan.phuvang.thuathienhue.edu.vn
	027.02.34.H57

	
	H57.34.2.28
	Trường Tiểu học số 1 Thuận An
	Thuận An, Phú Vang
	
	  3866127
	
th-tan1.phuvang.thuathienhue.edu.vn
	028.02.34.H57

	
	H57.34.2.29
	Trường Tiểu học số 2 Thuận An
	Thuận An, Phú Vang
	
	  3866434
	th-tan2.phuvang.thuathienhue.edu.vn
	029.02.34.H57

	
	H57.34.2.30
	Trường Tiểu học Phú Thuận 1
	Phú Thuận, Phú Vang
	thpvang.pthuan1@hue.edu.vn
	  3867422
	th-pthuan1.phuvang.thuathienhue.edu.vn
	030.02.34.H57

	
	H57.34.2.31
	Trường Tiểu học Phú Hải
	Phú Hải, Phú Vang
	
	  3867348
	th-phai.phuvang.thuathienhue.edu.vn
	031.02.34.H57

	
	H57.34.2.32
	Trường Tiểu học Phú Diên 1
	Phú Diên, Phú Vang
	thpvang.pdien1@hue.edu.vn
	  3860218
	th-pdien1.phuvang.thuathienhue.edu.vn
	032.02.34.H57

	
	H57.34.2.33
	Trường Tiểu học Phú Diên 2
	Phú Diên, Phú Vang
	
	  3860281
	th-pdien2.phuvang.thuathienhue.edu.vn
	033.02.34.H57

	
	H57.34.2.34
	Trường Tiểu học Vinh Xuân 
	Vinh Xuân, Phú Vang
	
	  3860249
	th-vxuan1.phuvang.thuathienhue.edu.vn
	034.02.34.H57

	
	H57.34.2.35
	Trường Tiểu học số 1 Vinh Thanh
	Vinh Thanh, Phú Vang
	thpvang.vthanh1@hue.edu.vn
	  3860840
	th-vthanh1.phuvang.thuathienhue.edu.vn
	035.02.34.H57

	
	H57.34.2.36
	Trường Tiểu học số 2 Vinh Thanh
	Vinh Thanh, Phú Vang
	
	
	th-vthanh2.phuvang.thuathienhue.edu.vn
	036.02.34.H57

	
	H57.34.2.37
	Trường Tiểu học Vinh An 
	Vinh An, Phú Vang
	
	  3860043
	th-van.phuvang.thuathienhue.edu.vn
	037.02.34.H57

	
	H57.34.2.38
	Trường Tiểu học Hà Trung
	Vinh An, Phú Vang
	
	  3869527
	th-htrung.phuvang.thuathienhue.edu.vn
	038.02.34.H57

	
	H57.34.2.39
	Trường Tiểu học Vinh Hà
	Vinh Hà, Phú Vang
	
	  3869537
	th-vha.phuvang.thuathienhue.edu.vn
	039.02.34.H57

	
	H57.34.2.40
	Trường Tiểu học Vinh Thái
	Vinh Thái, Phú Vang
	thpvang.vthai@hue.edu.vn
	
	th-vthai.phuvang.thuathienhue.edu.vn
	040.02.34.H57

	
	H57.34.2.41
	Trường Tiểu học Vinh Phú
	Vinh Phú, Phú Vang
	
	
	th-vphu.phuvang.thuathienhue.edu.vn
	041.02.34.H57

	
	H57.34.2.42
	Trường Tiểu học Phú Đa 1
	Phú Đa, Phú Vang
	
	
	th-pda.phuvang.thuathienhue.edu.vn
	042.02.34.H57

	
	H57.34.2.43
	Trường Tiểu học Phú Đa 2
	Phú Đa, Phú Vang
	
	
	th-pda.phuvang.thuathienhue.edu.vn
	043.02.34.H57

	
	H57.34.2.44
	Trường Tiểu học Phú Đa 3
	Phú Đa, Phú Vang
	thpvang.pda3@hue.edu.vn
	  3869231
	th-pda.phuvang.thuathienhue.edu.vn
	044.02.34.H57

	
	H57.34.2.45
	Trường Tiểu học Phú Lương 1
	Phú Lương, Phú Vang
	phuluong1@gmail.com
	
	th-pluong1.phuvang.thuathienhue.edu.vn
	045.02.34.H57

	
	H57.34.2.46
	Trường Tiểu học Phú Lương 2
	Phú Lương, Phú Vang
	
	  3868115
	th-pluong2.phuvang.thuathienhue.edu.vn
	046.02.34.H57

	
	H57.34.2.47
	Trường Tiểu học Phú Xuân 1
	Phú Xuân, Phú Vang
	
	
	th-pxuan1.phuvang.thuathienhue.edu.vn
	047.02.34.H57

	
	H57.34.2.48
	Trường Tiểu học Phú Xuân 2
	Phú Xuân, Phú Vang
	thphuxuan2@gmail.com
	  3868114
	th-pxuan2.phuvang.thuathienhue.edu.vn
	048.02.34.H57

	
	H57.34.2.49
	Trường Tiểu học Phú Hồ
	Phú Hồ, Phú Vang
	
	  3868102
	th-pho.phuvang.thuathienhue.edu.vn
	049.02.34.H57

	
	H57.34.2.50
	Trường Tiểu học Phú Mỹ 1
	Phú Mỹ, Phú Vang
	
	
	th-pmy1.phuvang.thuathienhue.edu.vn
	050.02.34.H57

	
	H57.34.2.51
	Trường Tiểu học Phú Mỹ 2
	Phú Mỹ, Phú Vang
	
	
	th-pmy2.phuvang.thuathienhue.edu.vn
	051.02.34.H57

	
	H57.34.2.52
	Trường Tiểu học Phú An 1
	Phú An, Phú Vang
	thpvang.pan1@hue.edu.vn
	  3869654
	th-pan1.phuvang.thuathienhue.edu.vn
	052.02.34.H57

	
	H57.34.2.53
	Trường Tiểu học Phú An 2
	Phú An, Phú Vang
	
	  3860607
	th-pan2.phuvang.thuathienhue.edu.vn
	053.02.34.H57

	
	H57.34.2.54
	Trường Tiểu học Phú Mậu 2
	Phú Mậu, Phú Vang
	
	
	th-pmau2.phuvang.thuathienhue.edu.vn
	054.02.34.H57

	
	
	Trường Mầm non (27)
	
	
	
	

	
	H57.34.2.55
	Trường Mầm Non Hoa Hồng
	
	mnpvang.hhong@hue.edu.vn
	  3869846
	 mn-hhong.phuvang.thuathienhue.edu.vn
	055.02.34.H57

	
	H57.34.2.56
	Trường Mầm Non Phú Thượng
	Phú Thượng, Phú Vang
	
	  3969657
	mn-pthuong.phuvang.thuathienhue.edu.vn
	056.02.34.H57

	
	H57.34.2.57
	Trường Mầm Non Phú Dương
	Phú Dương, Phú Vang
	mnpvang.pduong@hue.edu.vn
	  3890488
	mn-pduong.phuvang.thuathienhue.edu.vn
	057.02.34.H57

	
	H57.34.2.58
	Trường Mầm Non số 1 Phú Mậu 
	Phú Mậu, Phú Vang
	
	  3856257
	mn-pmau1.phuvang.thuathienhue.edu.vn
	058.02.34.H57

	
	H57.34.2.59
	Trường Mầm Non số 2 Phú Mậu 
	Phú Mậu, Phú Vang
	
	  3984735
	mn-pmau2.phuvang.thuathienhue.edu.vn
	059.02.34.H57

	
	H57.34.2.60
	Trường Mầm Non Phú Thanh
	Phú Thanh, Phú Vang
	mnpvang.pthanh@hue.edu.vn
	  3850703
	mn-pthanh.phuvang.thuathienhue.edu.vn
	060.02.34.H57

	
	H57.34.2.61
	Trường Mầm Non Phú Tân
	Phú Tân, Phú Vang
	mnpvang.ptan@hue.edu.vn
	
	mn-ptan.phuvang.thuathienhue.edu.vn
	061.02.34.H57

	
	H57.34.2.62
	Trường Mầm Non Thuận An
	Thuận An, Phú Vang
	
	  3856402
	mn-tan.phuvang.thuathienhue.edu.vn
	062.02.34.H57

	
	H57.34.2.63
	Trường Mầm Non Phú Thuận 
	Phú Thuận, Phú Vang
	
	  3981305
	mn-pthuan.phuvang.thuathienhue.edu.vn
	063.02.34.H57

	
	H57.34.2.64
	Trường Mầm Non Phú Hải
	Phú Hải, Phú Vang
	
	  3858444
	mn-phai.phuvang.thuathienhue.edu.vn
	064.02.34.H57

	
	H57.34.2.65
	Trường Mầm Non Phú Diên
	Phú Diên, Phú Vang
	
	
	mn-pdien.phuvang.thuathienhue.edu.vn
	065.02.34.H57

	
	H57.34.2.66
	Trường Mầm Non Vinh Xuân
	Vinh Xuân, Phú Vang
	
	
	mn-vxuan.phuvang.thuathienhue.edu.vn
	066.02.34.H57

	
	H57.34.2.67
	Trường Mầm Non Vinh Thanh
	Vinh Thanh, Phú Vang
	
	
	mn-vthanh.phuvang.thuathienhue.edu.vn
	067.02.34.H57

	
	H57.34.2.68
	Trường Mầm Non Vinh An
	Vinh An, Phú Vang
	
	
	mn-van.phuvang.thuathienhue.edu.vn
	068.02.34.H57

	
	H57.34.2.69
	Trường Mầm Non Vinh Hà
	Vinh Hà, Phú Vang
	
	
	mn-vha.phuvang.thuathienhue.edu.vn
	069.02.34.H57

	
	H57.34.2.70
	Trường Mầm Non Vinh Phú
	Vinh Phú, Phú Vang
	
	
	mn-vphu.phuvang.thuathienhue.edu.vn
	070.02.34.H57

	
	H57.34.2.71
	Trường Mầm Non Vinh Thái
	Vinh Thái, Phú Vang
	
	
	mn-vthai.phuvang.thuathienhue.edu.vn
	071.02.34.H57

	
	H57.34.2.72
	Trường Mầm Non Phú Đa 1
	Phú Đa, Phú Vang
	
	
	mn-pda1.phuvang.thuathienhue.edu.vn
	072.02.34.H57

	
	H57.34.2.73
	Trường Mầm Non Phú Đa 2
	Phú Đa, Phú Vang
	mnpvang.pda2@hue.edu.vn
	
	mn-pda2.phuvang.thuathienhue.edu.vn
	073.02.34.H57

	
	H57.34.2.74
	Trường Mầm Non Phú Lương
	Phú Lương, Phú Vang
	mamnonphuluong@gmail.com
	
	mn-pluong.phuvang.thuathienhue.edu.vn
	074.02.34.H57

	
	H57.34.2.75
	Trường Mầm Non Phú Xuân
	Phú Xuân, Phú Vang
	
	
	mn-pxuan.phuvang.thuathienhue.edu.vn
	075.02.34.H57

	
	H57.34.2.76
	Trường Mầm Non Phú Hồ
	Phú Hồ, Phú Vang
	
	
	mn-pho.phuvang.thuathienhue.edu.vn
	076.02.34.H57

	
	H57.34.2.77
	Trường Mầm Non Phú Mỹ 
	Phú Mỹ, Phú Vang
	
	
	mn-pmy.phuvang.thuathienhue.edu.vn
	077.02.34.H57

	
	H57.34.2.78
	Trường Mầm Non Phú An
	Phú An, Phú Vang
	
	
	mn-pan.phuvang.thuathienhue.edu.vn
	078.02.34.H57

	
	H57.34.2.79
	Trường Mầm Non Huế Star
	
	
	
	
	079.02.34.H57

	
	H57.34.2.80
	Trường Mầm Non Mai Khôi Tân Mỹ
	
	
	
	
	080.02.34.H57

	
	H57.34.2.81
	Trường Mầm Non Song ngữ Quốc tế
	
	
	
	
	081.02.34.H57
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	H57.35.2
	Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Điền
	
	
	
	
	000.02.35.H57

	
	
	Trường Trung học cơ sở (11)
	
	
	
	

	
	H57.35.2.1
	Trường Trung học cơ sở Đặng Hữu Phổ
	Quảng Phú, Quảng Điền
	
	
	thcs-qphu.quangdien.thuathienhue.edu.vn
	001.02.35.H57

	
	H57.35.2.2
	Trường Trung học cơ sở Nguyễn Hữu Đà
	
	
	  3554344
	thcs-nhda.quangdien.thuathienhue.edu.vn
	002.02.35.H57

	
	H57.35.2.3
	Trường Trung học cơ sở Đặng Dung
	
	
	  3555213
	thcs-ddung.quangdien.thuathienhue.edu.vn
	003.02.35.H57

	
	H57.35.2.4
	Trường Trung học cơ sở Ngô Thế Lân
	Quảng Phước, Quảng Điền
	
	
	thcs-qphuoc.quangdien.thuathienhue.edu.vn
	004.02.35.H57

	
	H57.35.2.5
	Trường Trung học cơ sở Nguyễn Hữu Dật
	Quảng An, Quảng Điền
	
	  3556686
	thcs-qan.quangdien.thuathienhue.edu.vn
	005.02.35.H57

	
	H57.35.2.6
	Trường Trung học cơ sở Đặng Tất
	Quảng Thành, Quảng Điền
	thcsqdien.qthanh@hue.edu.vn
	  3556526
	thcs-qthanh.quangdien.thuathienhue.edu.vn
	006.02.35.H57

	
	H57.35.2.7
	Trường Trung học cơ sở Trần Thúc Nhẫn
	Quảng Thọ, Quảng Điền
	thcsqdien.qtho@hue.edu.vn
	  3554348
	thcs-qtho.quangdien.thuathienhue.edu.vn
	007.02.35.H57

	
	H57.35.2.8
	Trường Trung học cơ sở Nguyễn Đình Anh
	Quảng Lợi, Quảng Điền
	
	
	thcs-qloi.quangdien.thuathienhue.edu.vn
	008.02.35.H57

	
	H57.35.2.9
	Trường Trung học cơ sở Lê Xuân
	
	
	  3555315
	thcs-lxuan.quangdien.thuathienhue.edu.vn
	009.02.35.H57

	
	H57.35.2.10
	Trường Trung học cơ sở Phạm Quang Ái
	Quảng Ngạn, Quảng Điền
	
	
	thcs-qngan.quangdien.thuathienhue.edu.vn
	010.02.35.H57

	
	H57.35.2.11
	Trường Trung học cơ sở Phan Thế Phương
	Quảng Công, Quảng Điền
	thcsqdien.qcong@hue.edu.vn
	  3766689
	thcs-ptphuong.quangdien.thuathienhue.edu.vn
	011.02.35.H57

	
	
	Trường Tiểu học (18)
	
	
	
	

	
	H57.35.2.12
	Trường Tiểu học số 1 Quảng Phú
	Quảng Phú, Quảng Điền
	
	
	th-qphu1.quangdien.thuathienhue.edu.vn
	012.02.35.H57

	
	H57.35.2.13
	Trường Tiểu học số 2 Quảng Phú
	Quảng Phú, Quảng Điền
	
	  3554461
	th-qphu2.quangdien.thuathienhue.edu.vn
	013.02.35.H57

	
	H57.35.2.14
	Trường Tiểu học số 1 Quảng Vinh
	Quảng Vinh, Quảng Điền
	thqdien.vinh1@hue.edu.vn
	  3554408
	th-qvinh1.quangdien.thuathienhue.edu.vn
	014.02.35.H57

	
	H57.35.2.15
	Trường Tiểu học số 2 Quảng Vinh
	Quảng Vinh, Quảng Điền
	
	
	th-qvinh2.quangdien.thuathienhue.edu.vn
	015.02.35.H57

	
	H57.35.2.16
	Trường Tiểu học số 1 thị trấn Sịa
	TT Sịa, Quảng Điền
	
	  3554467
	th-ttsia1.quangdien.thuathienhue.edu.vn
	016.02.35.H57

	
	H57.35.2.17
	Trường Tiểu học số 2 thị trấn Sịa
	TT Sịa, Quảng Điền
	
	
	th-ttsia2.quangdien.thuathienhue.edu.vn
	017.02.35.H57

	
	H57.35.2.18
	Trường Tiểu học số 1 Quảng Phước
	Quảng Phước, Quảng Điền
	
	  3554319
	th-qphuoc1.quangdien.thuathienhue.edu.vn
	018.02.35.H57

	
	H57.35.2.19
	Trường Tiểu học số 2 Quảng Phước
	Quảng Phước, Quảng Điền
	
	
	th-qphuoc2.quangdien.thuathienhue.edu.vn
	019.02.35.H57

	
	H57.35.2.20
	Trường Tiểu học số 1 Quảng An
	Quảng An, Quảng Điền
	
	  3556283
	th-qan1.quangdien.thuathienhue.edu.vn
	020.02.35.H57

	
	H57.35.2.21
	Trường Tiểu học số 2 Quảng An
	Quảng An, Quảng Điền
	
	
	th-qan2.quangdien.thuathienhue.edu.vn
	021.02.35.H57

	
	H57.35.2.22
	Trường Tiểu học số 1 Quảng Thành
	Quảng Thành, Quảng Điền
	
	  3556223
	th-qthanh1.quangdien.thuathienhue.edu.vn
	022.02.35.H57

	
	H57.35.2.23
	Trường Tiểu học số 2 Quảng Thành
	Quảng Thành, Quảng Điền
	
	  3556428
	th-qthanh2.quangdien.thuathienhue.edu.vn
	023.02.35.H57

	
	H57.35.2.24
	Trường Tiểu học Quảng Thọ
	Quảng Thọ, Quảng Điền
	
	  3621422
	th-qtho1.quangdien.thuathienhue.edu.vn
	024.02.35.H57

	
	H57.35.2.25
	Trường Tiểu học số 1 Quảng Lợi
	Quảng Lợi, Quảng Điền
	
	
	th-qloi1.quangdien.thuathienhue.edu.vn
	025.02.35.H57

	
	H57.35.2.26
	Trường Tiểu học số 2 Quảng Lợi
	Quảng Lợi, Quảng Điền
	
	
	th-qloi2.quangdien.thuathienhue.edu.vn
	026.02.35.H57

	
	H57.35.2.27
	Trường Tiểu học Quảng Thái
	Quảng Thái, Quảng Điền
	
	  3555311
	th-qthai.quangdien.thuathienhue.edu.vn
	027.02.35.H57

	
	H57.35.2.28
	Trường Tiểu học Quảng Ngạn
	Quảng Ngạn, Quảng Điền
	
	  3554551
	th-qngan.quangdien.thuathienhue.edu.vn
	028.02.35.H57

	
	H57.35.2.29
	Trường Tiểu học Quảng Công
	Quảng Công, Quảng Điền
	
	
	th-qcong.quangdien.thuathienhue.edu.vn
	029.02.35.H57

	
	
	Trường Mầm non (16)
	
	
	
	

	
	H57.35.2.30
	Trường Mầm non Bình Minh
	
	
	  3575562
	mn-bminh.quangdien.thuathienhue.edu.vn
	030.02.35.H57

	
	H57.35.2.31
	Trường Mầm non Sao Mai 1
	
	mnqdien.smai1@hue.edu.vn
	
	mn-smai1.quangdien.thuathienhue.edu.vn
	031.02.35.H57

	
	H57.35.2.32
	Trường Mầm non Sao Mai 2
	
	
	  3754088
	mn-smai2.quangdien.thuathienhue.edu.vn
	032.02.35.H57

	
	H57.35.2.33
	Trường Mầm non Họa Mi 1
	
	
	  3565026
	mn-hmi1.quangdien.thuathienhue.edu.vn
	033.02.35.H57

	
	H57.35.2.34
	Trường Mầm non Họa Mi 2
	
	
	  3575633
	mn-hoami2.quangdien.thuathienhue.edu.vn
	034.02.35.H57

	
	H57.35.2.35
	Trường Mầm non Sơn Ca
	
	
	  3564866
	mn-sca1.quangdien.thuathienhue.edu.vn
	035.02.35.H57

	
	H57.35.2.36
	Trường Mầm non Quảng Phước
	Quảng Phước, Quảng Điền
	
	  3755218
	mn-qphuoc.quangdien.thuathienhue.edu.vn
	036.02.35.H57

	
	H57.35.2.37
	Trường Mầm non Xuân Dương 
	
	
	  3756323
	mn-xduong.quangdien.thuathienhue.edu.vn
	037.02.35.H57

	
	H57.35.2.38
	Trường Mầm non Đông Phú
	
	
	  3756322
	mn-dphu.quangdien.thuathienhue.edu.vn
	038.02.35.H57

	
	H57.35.2.39
	Trường Mầm non Kim Thành
	
	
	  2219197
	mn-kthanh.quangdien.thuathienhue.edu.vn
	039.02.35.H57

	
	H57.35.2.40
	Trường Mầm non Phú Thanh
	
	tmnphuthanh@gmail.com
	  2218661
	mn-pthanh.quangdien.thuathienhue.edu.vn
	040.02.35.H57

	
	H57.35.2.41
	Trường Mầm non Quảng Thọ
	Quảng Thọ, Quảng Điền
	mn.qdien.qtho@gmail.com
	  3575307
	mn-qtho.quangdien.thuathienhue.edu.vn
	041.02.35.H57

	
	H57.35.2.42
	Trường Mầm non Quảng Lợi
	Quảng Lợi, Quảng Điền
	
	  6271122
	mn-qloi.quangdien.thuathienhue.edu.vn
	042.02.35.H57

	
	H57.35.2.43
	Trường Mầm non Quảng Thái
	Quảng Thái, Quảng Điền
	
	  3565519
	mn-qthai.quangdien.thuathienhue.edu.vn
	043.02.35.H57

	
	H57.35.2.44
	Trường Mầm non Quảng Ngạn
	Quảng Ngạn, Quảng Điền
	
	
	mn-qngan.quangdien.thuathienhue.edu.vn
	044.02.35.H57

	
	H57.35.2.45
	Trường Mầm non Quảng Công
	Quảng Công, Quảng Điền
	
	
	mn-qcong.quangdien.thuathienhue.edu.vn
	045.02.35.H57
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	H57.36.2
	Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Huế
	
	
	
	
	000.02.36.H57

	
	
	Trường Trung học cơ sở (23)
	
	
	
	

	
	H57.36.2.1
	Trường THCS Chu Văn An
	
	
	  3810649
	thcs-cvan.tphue.thuathienhue.edu.vn
	001.02.36.H57

	
	H57.36.2.2
	Trường THCS Duy Tân
	
	
	  3815666
	thcs-dtan.tphue.thuathienhue.edu.vn
	002.02.36.H57

	
	H57.36.2.3
	Trường THCS Đặng Văn Ngữ
	
	
	
	thcs-dvngu.tphue.thuathienhue.edu.vn
	003.02.36.H57

	
	H57.36.2.4
	Trường THCS Hàm Nghi
	
	
	  3522312
	thcs-hnghi.tphue.thuathienhue.edu.vn
	004.02.36.H57

	
	H57.36.2.5
	Trường THCS Hùng Vương
	
	
	  3884665
	thcs-hvuong.tphue.thuathienhue.edu.vn
	005.02.36.H57

	
	H57.36.2.6
	Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng
	
	huynhthuckhang042012@gmail.com
	  3537919
	thcs-htkhang.tphue.thuathienhue.edu.vn
	006.02.36.H57

	
	H57.36.2.7
	Trường THCS Lê Hồng Phong
	
	
	  3537960
	thcs-lhphong.tphue.thuathienhue.edu.vn
	007.02.36.H57

	
	H57.36.2.8
	Trường THCS Lý Tự Trọng
	
	thcshue.lttrong@hue.edu.vn
	  3541474
	thcs-lttrong.tphue.thuathienhue.edu.vn
	008.02.36.H57

	
	H57.36.2.9
	Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
	
	
	  3545474
	thcs-nbkhiem.tphue.thuathienhue.edu.vn
	009.02.36.H57

	
	H57.36.2.10
	Trường THCS Nguyễn Chí Diểu
	
	
	
	thcs-ncdieu.tphue.thuathienhue.edu.vn
	010.02.36.H57

	
	H57.36.2.11
	Trường THCS Nguyễn Cư Trinh
	
	
	
	thcs-nctrinh.tphue.thuathienhue.edu.vn
	011.02.36.H57

	
	H57.36.2.12
	Trường THCS Nguyễn Du
	
	
	  3523861
	thcs-ndu.tphue.thuathienhue.edu.vn
	012.02.36.H57

	
	H57.36.2.13
	Trường THCS Nguyễn Hoàng
	
	thcs.nguyenhoang.hue@gmail.com.vn
	  3523487
	thcs-nhoang.tphue.thuathienhue.edu.vn
	013.02.36.H57

	
	H57.36.2.14
	Trường THCS Nguyễn T.Minh Khai
	
	
	  3885259
	thcs-ntmkhai.tphue.thuathienhue.edu.vn
	014.02.36.H57

	
	H57.36.2.15
	Trường THCS Nguyễn Văn Linh
	
	
	    3588550
	thcs-nvlinh.tphue.thuathienhue.edu.vn
	015.02.36.H57

	
	H57.36.2.16
	Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi
	
	
	  3824558
	thcs-nvtroi.tphue.thuathienhue.edu.vn
	016.02.36.H57

	
	H57.36.2.17
	Trường THCS Phạm Văn Đồng
	
	
	  3897262
	thcs-pvdong.tphue.thuathienhue.edu.vn
	017.02.36.H57

	
	H57.36.2.18
	Trường THCS Phan Sào Nam
	
	
	  3514848
	thcs-psnam.tphue.thuathienhue.edu.vn
	018.02.36.H57

	
	H57.36.2.19
	Trường THCS Thống Nhất
	
	
	  3522981
	thcs-tnhat.tphue.thuathienhue.edu.vn
	019.02.36.H57

	
	H57.36.2.20
	Trường THCS Tố Hữu
	
	
	  3524658
	thcs-thuu.tphue.thuathienhue.edu.vn
	020.02.36.H57

	
	H57.36.2.21
	Trường THCS Tôn Thất Tùng
	
	thcstonthattung@yahoo.com.vn
	  3820404
	thcs-tttung.tphue.thuathienhue.edu.vn
	021.02.36.H57

	
	H57.36.2.22
	Trường THCS Trần Cao Vân
	
	thcs.tcv.hue@gmail.com
	  3628475
	thcs-tcvan.tphue.thuathienhue.edu.vn
	022.02.36.H57

	
	H57.36.2.23
	Trường THCS Trần Phú
	
	
	  3827137
	thcs-tphu.tphue.thuathienhue.edu.vn
	023.02.36.H57

	
	
	Trường Tiểu học (35)
	
	
	
	

	
	H57.36.2.24
	Trường Tiểu học An Cựu
	An Cựu, TP Huế
	
	  3821208
	th-acuu.tphue.thuathienhue.edu.vn
	024.02.36.H57

	
	H57.36.2.25
	Trường Tiểu học Ngự Bình
	
	
	  3818035
	
	025.02.36.H57

	
	H57.36.2.26
	Trường Tiểu học An Đông 1
	An Đông, TP Huế
	
	  3826853
	
	026.02.36.H57

	
	H57.36.2.27
	Trường Tiểu học An Hòa
	An Hòa, TP Huế
	
	  3588660
	th-ahoa.tphue.thuathienhue.edu.vn
	027.02.36.H57

	
	H57.36.2.28
	Trường Tiểu học Hương Sơ
	Hương Sơ, TP Huế
	tieuhochuongso@gmail.com
	
	th-hso.tphue.thuathienhue.edu.vn
	028.02.36.H57

	
	H57.36.2.29
	Trường Tiểu học Huyền Trân
	
	
	  3848254
	th-htran.tphue.thuathienhue.edu.vn
	029.02.36.H57

	
	H57.36.2.30
	Trường Tiểu học Hương Long
	Hương Long, TP Huế
	
	  3519046
	th-hlong.tphue.thuathienhue.edu.vn
	030.02.36.H57

	
	H57.36.2.31
	Trường Tiểu học Lê Lợi
	
	
	  3824776
	th-lloi.tphue.thuathienhue.edu.vn
	031.02.36.H57

	
	H57.36.2.32
	Trường Tiểu học Quang Trung
	
	
	  3822044
	
	032.02.36.H57

	
	H57.36.2.33
	Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt
	
	
	  3824963
	th-ltkiet.tphue.thuathienhue.edu.vn
	033.02.36.H57

	
	H57.36.2.34
	Trường Tiểu học Ngô Kha
	
	ngokhaschool@gmail.com
	  2234455
	th-nkha.tphue.thuathienhue.edu.vn
	034.02.36.H57

	
	H57.36.2.35
	Trường Tiểu học Nguyễn Trãi
	
	
	
	th-ntrai.tphue.thuathienhue.edu.vn
	035.02.36.H57

	
	H57.36.2.36
	Trường Tiểu học Tây Lộc
	Tây Lộc, TP Huế
	
	  3529710
	th-tayloc.tphue.thuathienhue.edu.vn
	036.02.36.H57

	
	H57.36.2.37
	Trường Tiểu học Phú Thuận
	Phú Thuận, TP Huế
	
	  3529715
	th-pthuan.tphue.thuathienhue.edu.vn
	037.02.36.H57

	
	H57.36.2.38
	Trường Tiểu học Phú Bình
	Phú Bình, TP Huế
	thphubinh@gmail.com
	  3527740
	th-pbinh.tphue.thuathienhue.edu.vn
	038.02.36.H57

	
	H57.36.2.39
	Trường Tiểu học Phú Cát
	Phú Cát, TP Huế
	
	
	th-pcat.tphue.thuathienhue.edu.vn
	039.02.36.H57

	
	H57.36.2.40
	Trường Tiểu học Phú Hậu
	Phú Hậu, TP Huế
	
	  3546248
	th-phau.tphue.thuathienhue.edu.vn
	040.02.36.H57

	
	H57.36.2.41
	Trường Tiểu học Phú Hòa
	Phú Hòa, TP Huế
	
	  3571366
	th-phoa.tphue.thuathienhue.edu.vn
	041.02.36.H57

	
	H57.36.2.42
	Trường Tiểu học Phú Lưu
	Phú Lưu, TP Huế
	truongthphuluu@gmail.com
	  3826352
	th-pluu.tphue.thuathienhue.edu.vn
	042.02.36.H57

	
	H57.36.2.43
	Trường Tiểu học Vỹ Dạ
	Vỹ Dạ, TP Huế
	thvyda@gmail.com
	  3823947
	th-vda.tphue.thuathienhue.edu.vn
	043.02.36.H57

	
	H57.36.2.44
	Trường Tiểu học Phước Vĩnh
	
	vanthuphuocvinh@gmail.com
	  3820283
	th-pvinh.tphue.thuathienhue.edu.vn
	044.02.36.H57

	
	H57.36.2.45
	Trường Tiểu học Phường Đúc
	Phường Đúc, TP Huế
	thphuongduc@gmail.com
	  3824126
	th-pduc.tphue.thuathienhue.edu.vn
	045.02.36.H57

	
	H57.36.2.46
	Trường Tiểu học Số 1 Kim Long
	Kim Long, TP Huế
	
	  3529288
	th-klong1.tphue.thuathienhue.edu.vn
	046.02.36.H57

	
	H57.36.2.47
	Trường Tiểu học Số 2 Kim Long
	Kim Long, TP Huế
	
	  3510470
	th-klong2.tphue.thuathienhue.edu.vn
	047.02.36.H57

	
	H57.36.2.48
	Trường Tiểu học Thuận Hòa
	Thuận Hòa, TP Huế
	
	  3537535 - 3572756
	th-thoa.tphue.thuathienhue.edu.vn
	048.02.36.H57

	
	H57.36.2.49
	Trường Tiểu học Thuận Lộc
	Thuận Lộc, TP Huế
	truongtieuhocthuanlochue@gmail.com
	  3514641
	th-tloc.tphue.thuathienhue.edu.vn
	049.02.36.H57

	
	H57.36.2.50
	Trường Tiểu học Thuận Thành
	Thuận Thành, TP Huế
	
	  3525470
	
	050.02.36.H57

	
	H57.36.2.51
	Trường Tiểu học Trần Quốc Toản
	
	
	  3525042
	th-tqtoan.tphue.thuathienhue.edu.vn
	051.02.36.H57

	
	H57.36.2.52
	Trường Tiểu học Thủy Biều
	Thủy Biều, TP Huế
	
	  3826389
	th-tbieu.tphue.thuathienhue.edu.vn
	052.02.36.H57

	
	H57.36.2.53
	Trường Tiểu học Thủy Xuân
	Thủy Xuân, TP Huế
	
	
	
	053.02.36.H57

	
	H57.36.2.54
	Trường Tiểu học Trường An
	Trường An, TP Huế
	
	  3826364
	th-tan.tphue.thuathienhue.edu.vn
	054.02.36.H57

	
	H57.36.2.55
	Trường Tiểu học Vĩnh Ninh
	Vĩnh Ninh, TP Huế
	
	
	th-vninh.tphue.thuathienhue.edu.vn
	055.02.36.H57

	
	H57.36.2.56
	Trường Tiểu học Xuân Phú
	Xuân Phú, TP Huế
	
	  3933216
	th-xphu.tphue.thuathienhue.edu.vn
	056.02.36.H57

	
	H57.36.2.57
	Trường TH&THCS Phượng Hoàng
	
	
	
	
	057.02.36.H57

	
	H57.36.2.58
	Trường Tiểu học Vicoschool
	
	
	
	
	058.02.36.H57

	
	
	Trường Mầm Non
	
	
	
	

	
	H57.36.2.59
	Trường Mầm non An Cựu
	An Cựu, TP Huế
	
	  3833165 - 3816352
	mn-acuu.tphue.thuathienhue.edu.vn
	059.02.36.H57

	
	H57.36.2.60
	Trường Mầm non An Đông
	An Đông, TP Huế
	
	  6285678
	mn-adong.tphue.thuathienhue.edu.vn
	060.02.36.H57

	
	H57.36.2.61
	Trường Mầm non An Hòa
	An Hòa, TP Huế
	mnanhoa2007@gmail.com
	  3589329
	mn-ahoa.tphue.thuathienhue.edu.vn
	061.02.36.H57

	
	H57.36.2.62
	Trường Mầm non An Tây
	An Tây, TP Huế
	mn.antayhue@gmail.com
	
	mn-atay.tphue.thuathienhue.edu.vn
	062.02.36.H57

	
	H57.36.2.63
	Trường Mầm non Hoa Mai
	
	mnhoamai46@gmail.com
	  3823017
	mn-hmai.tphue.thuathienhue.edu.vn
	063.02.36.H57

	
	H57.36.2.64
	Trường Mầm non I
	
	
	  3829795
	mn1.tphue.thuathienhue.edu.vn
	064.02.36.H57

	
	H57.36.2.65
	Trường Mầm non Hương Long
	Hương Long, TP Huế
	mamnonhuonglong@gmail.com
	  3510789
	mn-hlong.tphue.thuathienhue.edu.vn
	065.02.36.H57

	
	H57.36.2.66
	Trường Mầm non Hương Lưu
	Hương Lưu, TP Huế
	
	  3847963
	mn-hluu.tphue.thuathienhue.edu.vn
	066.02.36.H57

	
	H57.36.2.67
	Trường Mầm non Vỹ Dạ
	Vỹ Dạ, TP Huế
	
	  3824540
	mn-vda.tphue.thuathienhue.edu.vn
	067.02.36.H57

	
	H57.36.2.68
	Trường Mầm non Hương Sơ
	Hương Sơ, TP Huế
	mnhuongso.hue.@gmail.com
	  3514556
	mn-hso.tphue.thuathienhue.edu.vn
	068.02.36.H57

	
	H57.36.2.69
	Trường Mầm non II
	
	
	  6298966
	mn2.tphue.thuathienhue.edu.vn
	069.02.36.H57

	
	H57.36.2.70
	Trường Mầm non 8/3
	
	
	  6568986
	mn83.tphue.thuathienhue.edu.vn
	070.02.36.H57

	
	H57.36.2.71
	Trường Mầm non Phước Vĩnh
	Phước Vĩnh, TP Huế
	
	  3884138
	mn-pvinh.tphue.thuathienhue.edu.vn
	071.02.36.H57

	
	H57.36.2.72
	Trường Mầm non Kim Long
	Kim Long, TP Huế
	mnkimlong@yahoo.com.vn
	  3510011
	mn-klong.tphue.thuathienhue.edu.vn
	072.02.36.H57

	
	H57.36.2.73
	Trường Mầm non Vạn Xuân
	Vạn Xuân, TP Huế
	
	  3538309
	mn-vxuan.tphue.thuathienhue.edu.vn
	073.02.36.H57

	
	H57.36.2.74
	Trường Mầm non Phú Bình
	Phú Bình, TP Huế
	mnphubinh110@gmail.com
	  3625711
	mn-pbinh.tphue.thuathienhue.edu.vn
	074.02.36.H57

	
	H57.36.2.75
	Trường Mầm non Phú Cát
	Phú Cát, TP Huế
	
	  2212181
	mn-pcat.tphue.thuathienhue.edu.vn
	075.02.36.H57

	
	H57.36.2.76
	Trường Mầm non Phú Hậu
	Phú Hậu, TP Huế
	mnphuhau@gmail.com
	  3534190
	mn-phau.tphue.thuathienhue.edu.vn
	076.02.36.H57

	
	H57.36.2.77
	Trường Mầm non Phú Hiệp
	Phú Hiệp, TP Huế
	mnphuhiep@gmail.com
	
	mn-phiep.tphue.thuathienhue.edu.vn
	077.02.36.H57

	
	H57.36.2.78
	Trường Mầm non Phú Hòa
	Phú Hòa, TP Huế
	mnphuhoahue@gmail.com
	
	mn-phoa.tphue.thuathienhue.edu.vn
	078.02.36.H57

	
	H57.36.2.79
	Trường Mầm non Phú Hội
	Phú Hội, TP Huế
	mnphuhoi.tph@gmail.com
	  3823061
	mn-phoi.tphue.thuathienhue.edu.vn
	079.02.36.H57

	
	H57.36.2.80
	Trường Mầm non Phú Thuận
	Phú Thuận, TP Huế
	mnphuthua015@gmail.com
	  3536696
	mn-pthuan.tphue.thuathienhue.edu.vn
	080.02.36.H57

	
	H57.36.2.81
	Trường Mầm non Phường Đúc
	Phường Đúc, TP Huế
	
	  3820628
	mn-pduc.tphue.thuathienhue.edu.vn
	081.02.36.H57

	
	H57.36.2.82
	Trường Mầm non Tây Lộc
	Tây Lộc, Huế
	mntayloc.hue@gmail.com
	
	mn-tayloc.tphue.thuathienhue.edu.vn
	082.02.36.H57

	
	H57.36.2.83
	Trường Mầm non Thuận Hòa
	Thuận Hòa, TP Huế
	
	
	mn-thoa.tphue.thuathienhue.edu.vn
	083.02.36.H57

	
	H57.36.2.84
	Trường Mầm non Thuận Lộc
	Thuận Lộc, TP Huế
	truongmnthuanloc@gmail.com
	  3546878
	
	084.02.36.H57

	
	H57.36.2.85
	Trường Mầm non Thủy Biều
	Thủy Biều, TP Huế
	mamnonthuybieu@gmail.com
	  3845109
	mn-tbieu.tphue.thuathienhue.edu.vn
	085.02.36.H57

	
	H57.36.2.86
	Trường Mầm non Thủy Xuân
	Thủy Xuân, TP Huế
	
	  3938743
	mn-txuan.tphue.thuathienhue.edu.vn
	086.02.36.H57

	
	H57.36.2.87
	Trường Mầm non Trường An
	Trường An, TP Huế
	
	  3895200
	mn-tan.tphue.thuathienhue.edu.vn
	087.02.36.H57

	
	H57.36.2.88
	Trường Mầm non Vĩnh Ninh
	Vĩnh Ninh, TP Huế
	
	  3837232
	mn-vninh.tphue.thuathienhue.edu.vn
	088.02.36.H57

	
	H57.36.2.89
	Trường Mầm non Xuân Phú
	Xuân Phú, TP Huế
	
	  3938940
	mn-xphu.tphue.thuathienhue.edu.vn
	089.02.36.H57

	
	H57.36.2.90
	Trường Mầm non Anh Đào
	
	
	
	
	090.02.36.H57

	
	H57.36.2.91
	Trường Mầm non Ánh Dương
	
	
	
	
	091.02.36.H57

	
	H57.36.2.92
	Trường Mầm non Âu Lạc
	
	
	
	
	092.02.36.H57

	
	H57.36.2.93
	Trường Mầm non Bích Trúc
	
	
	
	
	093.02.36.H57

	
	H57.36.2.94
	Trường Mầm non Hoa Hồng
	
	
	
	
	094.02.36.H57

	
	H57.36.2.95
	Trường Mầm non Hồng Đức
	
	
	
	
	095.02.36.H57

	
	H57.36.2.96
	Trường Mầm non Hồng Ngọc
	
	
	
	
	096.02.36.H57

	
	H57.36.2.97
	Trường Mầm non Hướng Dương
	
	
	
	
	097.02.36.H57

	
	H57.36.2.98
	Trường Mầm non Hương Sen
	
	
	
	
	098.02.36.H57

	
	H57.36.2.99
	Trường Mầm non Sơn Ca
	
	
	
	
	099.02.36.H57

	
	H57.36.2.100
	Trường Mầm non Thảo Nguyên Xanh
	
	
	
	
	100.02.36.H57

	
	H57.36.2.101
	Trường Mầm non Thiên Hựu
	
	
	
	
	101.02.36.H57

	
	H57.36.2.102
	Trường Mầm non Vicoschool
	
	
	
	
	102.02.36.H57

	
	H57.36.2.103
	Trường Mầm non Việt Hương
	
	
	
	
	103.02.36.H57

	
	H57.36.2.104
	Trường Mầm non Phượng Hoàng
	
	
	
	
	104.02.36.H57
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	H57.37.2
	Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Thủy
	
	
	
	
	000.02.37.H57

	
	
	Trường Trung học cơ sở (12)
	
	
	
	

	
	H57.37.2.1
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thủy Tân
	Thủy Tân, Hương Thủy
	
	  3861138
	ptcs-ttan.huongthuy.thuathienhue.edu.vn
	001.02.37.H57

	
	H57.37.2.2
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phú Sơn
	Phú Sơn, Hương Thủy
	truongththcsphuson@gmail.com
	  3855155
	ptcs-pson.huongthuy.thuathienhue.edu.vn
	002.02.37.H57

	
	H57.37.2.3
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Dương Hòa
	Dương Hòa, Hương Thủy
	
	  3855352
	ptcs-dhoa.huongthuy.thuathienhue.edu.vn
	003.02.37.H57

	
	H57.37.2.4
	Trường Trung học cơ sơ Thủy Bằng
	Thủy Bằng, Hương Thủy
	
	  3954839
	thcs-tbang.huongthuy.thuathienhue.edu.vn
	004.02.37.H57

	
	H57.37.2.5
	Trường Trung học cơ sở Thủy Vân
	Thủy Vân, Hương Thủy
	
	  3865411
	thcs-tvan.huongthuy.thuathienhue.edu.vn
	005.02.37.H57

	
	H57.37.2.6
	Trường Trung học cơ sở Thủy Thanh
	Thủy Thanh, Hương Thủy
	
	  3861586
	thcs-tthanh.huongthuy.thuathienhue.edu.vn
	006.02.37.H57

	
	H57.37.2.7
	Trường Trung học cơ sở Thủy Dương
	Thủy Dương, Hương Thủy
	
	  3854587
	thcs-tduong.huongthuy.thuathienhue.edu.vn
	007.02.37.H57

	
	H57.37.2.8
	Trường Trung học cơ sở Thủy Phương
	Thủy Phương, Hương Thủy
	
	  3861666
	thcs-tphuong.huongthuy.thuathienhue.edu.vn
	008.02.37.H57

	
	H57.37.2.9
	Trường Trung học cơ sở Thủy Châu
	Thủy Châu, Hương Thủy
	
	  3861292
	thcs-tchau.huongthuy.thuathienhue.edu.vn
	009.02.37.H57

	
	H57.37.2.10
	Trường Trung học cơ sở Phú Bài
	Phú Bài, Hương Thủy
	
	  3861565
	thcs-ttpbai.huongthuy.thuathienhue.edu.vn
	010.02.37.H57

	
	H57.37.2.11
	Trường Trung học cơ sở Thủy Lương
	Thủy Lương, Hương Thủy
	
	
	thcs-tluong.huongthuy.thuathienhue.edu.vn
	011.02.37.H57

	
	H57.37.2.12
	Trường Trung học cơ sở Thủy Phù
	Thủy Phù, Hương Thủy
	
	  2213336
	thcs-tphu.huongthuy.thuathienhue.edu.vn
	012.02.37.H57

	
	
	Trường Tiểu học (16)
	
	
	
	

	
	H57.37.2.13
	Trường Tiểu học Thủy Bằng
	Thủy Bằng, Hương Thủy
	
	  3865823
	th-tbang.huongthuy.thuathienh
	013.02.37.H57

	
	H57.37.2.14
	Trường Tiểu học Cư Chánh
	Cư Chánh, Hương Thủy
	
	  3865911
	th-cchanh.huongthuy.thuathienhue.edu.vn
	014.02.37.H57

	
	H57.37.2.15
	Trường Tiểu học Thủy Vân
	Thủy Vân, Hương Thủy
	
	  2213345
	th-tvan.huongthuy.thuathienhue.edu.vn
	015.02.37.H57

	
	H57.37.2.16
	Trường Tiểu học Thanh Toàn
	Thanh Toàn, Hương Thủy
	
	  2213522
	th-ttoan.huongthuy.thuathienhue.edu.vn
	016.02.37.H57

	
	H57.37.2.17
	Trường Tiểu học Vân Thê
	Vân Thê, Hương Thủy
	
	  2213108
	th-vthe.huongthuy.thuathienhue.edu.vn
	017.02.37.H57

	
	H57.37.2.18
	Trường Tiểu học Thanh Tân
	Thanh Tân, Hương Thủy
	
	  3861353
	th-ttan.huongthuy.thuathienhue.edu.vn
	018.02.37.H57

	
	H57.37.2.19
	Trường Tiểu học Thủy Dương
	Thủy Dương, Hương Thủy
	
	  3865554
	th-tduong.huongthuy.thuathienhue.edu.vn
	019.02.37.H57

	
	H57.37.2.20
	Trường Tiểu học Dạ Lê
	Dạ Lê, Hương Thủy
	
	  3861049
	th-dle.huongthuy.thuathienhue.edu.vn
	020.02.37.H57

	
	H57.37.2.21
	Trường Tiểu học Thanh Lam
	Thanh Lam, Hương Thủy
	
	  3861020
	th-tlam.huongthuy.thuathienhue.edu.vn
	021.02.37.H57

	
	H57.37.2.22
	Trường Tiểu học Số 1 Thủy Châu
	Thủy Châu, Hương Thủy
	
	  3861647
	th-tchau1.huongthuy.thuathienhue.edu.vn
	022.02.37.H57

	
	H57.37.2.23
	Trường Tiểu học Số 2 Thủy Châu
	Thủy Châu, Hương Thủy
	
	  3861665
	th-tchau2.huongthuy.thuathienhue.edu.vn
	023.02.37.H57

	
	H57.37.2.24
	Trường Tiểu học Số 1 Phú Bài
	Phú Bài, Hương Thủy
	
	  3861004
	th-pbai1.huongthuy.thuathienhue.edu.vn
	024.02.37.H57

	
	H57.37.2.25
	Trường Tiểu học Số 2 Phú Bài
	Phú Bài, Hương Thủy
	
	  3861880
	th-pbai2.huongthuy.thuathienhue.edu.vn
	025.02.37.H57

	
	H57.37.2.26
	Trường Tiểu học Thủy Lương
	Thủy Lương, Hương Thủy
	
	  3861166
	th-tluong.huongthuy.thuathienhue.edu.vn
	026.02.37.H57

	
	H57.37.2.27
	Trường Tiểu học Số 1 Thủy Phù
	Thủy Phù, Hương Thủy
	
	  3861368
	th-tphu1.huongthuy.thuathienhue.edu.vn
	027.02.37.H57

	
	H57.37.2.28
	Trường Tiểu học Số 2 Thủy Phù
	Thủy Phù, Hương Thủy
	
	  3861034
	th-tphu2.huongthuy.thuathienhue.edu.vn
	028.02.37.H57

	
	
	Trường Mầm non (18)
	
	
	
	

	
	H57.37.2.29
	Trường Mầm non Hoa Sữa
	
	
	  3865789
	mn-hsua.huongthuy.thuathienhue.edu.vn
	029.02.37.H57

	
	H57.37.2.30
	Trường Mầm non Vành Khuyên
	
	
	  3951481
	mn-vkhuyen.huongthuy.thuathienhue.edu.vn
	030.02.37.H57

	
	H57.37.2.31
	Trường Mầm non Thủy Vân
	Thủy Vân, Hương Thủy
	
	  3865249
	mn-tvan.huongthuy.thuathienhue.edu.vn
	031.02.37.H57

	
	H57.37.2.32
	Trường Mầm non Thủy Thanh I
	Thủy Thanh, Hương Thủy
	
	  3962278
	mn-tthanh1.huongthuy.thuathienhue.edu.vn
	032.02.37.H57

	
	H57.37.2.33
	Trường Mầm non Thủy Thanh II
	Thủy Thanh, Hương Thủy
	
	  3866046
	mn-tthanh2.huongthuy.thuathienhue.edu.vn
	033.02.37.H57

	
	H57.37.2.34
	Trường Mầm non Thủy Dương
	Thủy Dương, Hương Thủy
	
	  3864057
	mn-tduong.huongthuy.thuathienhue.edu.vn
	034.02.37.H57

	
	H57.37.2.35
	Trường Mầm non Sơn Ca
	
	
	  3864577
	mn-sca.huongthuy.thuathienhue.edu.vn
	035.02.37.H57

	
	H57.37.2.36
	Trường Mầm non Nguyễn Viết Phong
	
	
	  3955583
	mn-nvphong.huongthuy.thuathienhue.edu.vn
	036.02.37.H57

	
	H57.37.2.37
	Trường Mầm non Nắng Hồng
	
	
	   3863282
	mn-nhong.huongthuy.thuathienhue.edu.vn
	037.02.37.H57

	
	H57.37.2.38
	Trường Mầm non Ánh Dương
	
	
	  3955590
	mn-aduong.huongthuy.thuathienhue.edu.vn
	038.02.37.H57

	
	H57.37.2.39
	Trường Mầm non Sao Mai
	
	
	  3853456
	mn-smai.huongthuy.thuathienhue.edu.vn
	039.02.37.H57

	
	H57.37.2.40
	Trường Mầm non Bình Minh
	
	
	  3865166
	mn-bminh.huongthuy.thuathienhue.edu.vn
	040.02.37.H57

	
	H57.37.2.41
	Trường Mầm non Thủy Lương
	Thủy Lương, Hương Thủy
	
	  3955457
	mn-tluong.huongthuy.thuathienhue.edu.vn
	041.02.37.H57

	
	H57.37.2.42
	Trường Mầm non Họa Mi
	
	
	
	mn-hmy.huongthuy.thuathienhue.edu.vn
	042.02.37.H57

	
	H57.37.2.43
	Trường Mầm non Hoa Hướng Dương
	
	
	  3951452
	mn-hduong.huongthuy.thuathienhue.edu.vn
	043.02.37.H57

	
	H57.37.2.44
	Trường Mầm non Thủy Tân
	Thủy Tân, Hương Thủy
	truongmamnonthuytan@gmail.com
	  3862785
	mn-ttan.huongthuy.thuathienhue.edu.vn
	044.02.37.H57

	
	H57.37.2.45
	Trường Mầm non Phú Sơn
	Phú Sơn, Hương Thủy
	
	  3855189
	mn-pson.huongthuy.thuathienhue.edu.vn
	045.02.37.H57

	
	H57.37.2.46
	Trường Mầm non Dương Hòa
	Dương Hòa, Hương Thủy
	
	  3855223
	mn-dhoa.huongthuy.thuathienhue.edu.vn
	046.02.37.H57
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	H57.38.2
	Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Trà
	
	
	
	
	000.02.38.H57

	
	
	Trường Trung học cơ sở (15)
	
	
	
	

	
	H57.38.2.1
	Trường THCS Nguyễn Khoa Đăng
	Hương Văn, Hương Trà
	thcs.huongvaan@gmail.com
	  3557174
	thcshvan.huongtra.thuathienhue.edu.vn
	001.02.38.H57

	
	H57.38.2.2
	Trường THCS Hà Thế Hạnh
	TT Tứ Hạ, Hương Trà
	
	  3557320
	thcs-tha.huongtra.thuathienhue.edu.vn
	002.02.38.H57

	
	H57.38.2.3
	Trường THCS Hồ Văn Tứ
	Hương Văn, Hương Trà
	
	  3613799
	thcs-hvan.huongtra.thuathienhue.edu.vn
	003.02.38.H57

	
	H57.38.2.4
	Trường THCS Nguyễn Khánh Toàn
	Hương Xuân, Hương Trà
	thcshtra.nktoan@hue.edu.vn
	  3622678
	thcs-nktoan.huongtra.thuathienhue.edu.vn
	004.02.38.H57

	
	H57.38.2.5
	Trường THCS Nguyễn Xuân Thưởng
	Hương Toàn, Hương Trà
	thcshuongtoan@gmail.com
	  3569157
	thcs-htoan.huongtra.thuathienhue.edu.vn
	005.02.38.H57

	
	H57.38.2.6
	Trường THCS Lê Quang Tiến
	Hương Chữ, Hương Trà
	
	  3557955
	thcs-hchu.huongtra.thuathienhue.edu.vn
	006.02.38.H57

	
	H57.38.2.7
	Trường THCS Nguyễn Đăng Thịnh
	Hương An, Hương Trà
	
	
	thcs-han.huongtra.thuathienhue.edu.vn
	007.02.38.H57

	
	H57.38.2.8
	Trường THCS Huỳnh Đình Túc
	Hương Hồ, Hương Trà
	thcshtra.hdtuc@hue.edu.vn
	  3569792
	thcs-hho.huongtra.thuathienhue.edu.vn
	008.02.38.H57

	
	H57.38.2.9
	Trường THCS Đặng Vinh
	Hương Vinh, Hương Trà
	thcshtra.dvinh@hue.edu.vn
	  3626425
	thcs-hvinh.huongtra.thuathienhue.edu.vn
	009.02.38.H57

	
	H57.38.2.10
	Trường THCS Nguyễn Khoa Thuyên
	Hương Phong, Hương Trà
	
	  3550508
	thcs-hphong.huongtra.thuathienhue.edu.vn
	010.02.38.H57

	
	H57.38.2.11
	Trường THCS Tôn Thất Bách
	Hương Thọ, Hương Trà
	
	  3568506
	thcs-htho.huongtra.thuathienhue.edu.vn
	011.02.38.H57

	
	H57.38.2.12
	Trường THCS Lê Thuyết
	Bình Thành, Hương Trà
	thcshtra.lthuyet@hue.edu.vn
	  3769044
	thcs-bthanh.huongtra.thuathienhue.edu.vn
	012.02.38.H57

	
	H57.38.2.13
	Trường THCS Trần Đăng Khoa
	Bình Điền, Hương Trà
	
	  3560144
	thcs-bdien.huongtra.thuathienhue.edu.vn
	013.02.38.H57

	
	H57.38.2.14
	Trường TH&THCS Hoàng Kim Hoán
	Hải Dương, Hương Trà
	
	  3568341
	thcs-hduong.huongtra.thuathienhue.edu.vn
	014.02.38.H57

	
	H57.38.2.15
	Trường TH&THCS Lê Quang Bính
	Hương Bình, Hương Trà
	
	  3514642
	ptcs-hbinh.huongtra.thuathienhue.edu.vn
	015.02.38.H57

	
	
	Trường Tiểu học (26)
	
	
	
	

	
	H57.38.2.16
	Trường Tiểu học Hương Vân
	Hương Vân, Hương Trà
	
	
	th-hvan.huongtra.thuathienhue.edu.vn
	016.02.38.H57

	
	H57.38.2.17
	Trường Tiểu học số 1 Tứ Hạ
	Tứ Hạ, Hương Trà
	
	
	th-tha1.huongtra.thuathienhue.edu.vn
	017.02.38.H57

	
	H57.38.2.18
	Trường Tiểu học số 2 Tứ Hạ
	Tứ Hạ, Hương Trà
	
	  3557623
	th-tha2.huongtra.thuathienhue.edu.vn
	018.02.38.H57

	
	H57.38.2.19
	Trường Tiểu học số 1 Hương Văn
	Hương Văn, Hương Trà
	
	  3557452
	th-hvan1.huongtra.thuathienhue.edu.vn
	019.02.38.H57

	
	H57.38.2.20
	Trường Tiểu học số 2 Hương Văn
	Hương Văn, Hương Trà
	
	
	th-hvan2.huongtra.thuathienhue.edu.vn
	020.02.38.H57

	
	H57.38.2.21
	Trường Tiểu học số 1 Hương Xuân
	Hương Xuân, Hương Trà
	thhtra.hxuan1@hue.edu.vn
	  3557474
	th-hxuan1.huongtra.thuathienhue.edu.vn
	021.02.38.H57

	
	H57.38.2.22
	Trường Tiểu học số 2 Hương Xuân
	Hương Xuân, Hương Trà
	
	
	th-hxuan2.huongtra.thuathienhue.edu.vn
	022.02.38.H57

	
	H57.38.2.23
	Trường Tiểu học số 1 Hương Toàn
	Hương Toàn, Hương Trà
	
	  3557646
	th-htoan1.huongtra.thuathienhue.edu.vn
	023.02.38.H57

	
	H57.38.2.24
	Trường Tiểu học số 2 Hương Toàn
	Hương Toàn, Hương Trà
	
	
	th-htoan2.huongtra.thuathienhue.edu.vn
	024.02.38.H57

	
	H57.38.2.25
	Trường Tiểu học số 3 Hương Toàn
	Hương Toàn, Hương Trà
	
	
	th-htoan3.huongtra.thuathienhue.edu.vn
	025.02.38.H57

	
	H57.38.2.26
	Trường Tiểu học số 1 Hương Chữ
	Hương Chữ, Hương Trà
	
	  3557120
	th-hchu1.huongtra.thuathienhue.edu.vn
	026.02.38.H57

	
	H57.38.2.27
	Trường Tiểu học số 2 Hương Chữ
	Hương Chữ, Hương Trà
	
	
	th-hchu2.huongtra.thuathienhue.edu.vn
	027.02.38.H57

	
	H57.38.2.28
	Trường Tiểu học Hương An
	Hương An, Hương Trà
	
	
	th-han.huongtra.thuathienhue.edu.vn
	028.02.38.H57

	
	H57.38.2.29
	Trường Tiểu học số 1 Hương Hồ
	Hương Hồ, Hương Trà
	
	
	th-hho1.huongtra.thuathienhue.edu.vn
	029.02.38.H57

	
	H57.38.2.30
	Trường Tiểu học số 2 Hương Hồ
	Hương Hồ, Hương Trà
	
	  3550169
	th-hho2.huongtra.thuathienhue.edu.vn
	030.02.38.H57

	
	H57.38.2.31
	Trường Tiểu học số 1 Hương Vinh
	Hương Vinh, Hương Trà
	
	  3559119
	th-hvinh1.huongtra.thuathienhue.edu.vn
	031.02.38.H57

	
	H57.38.2.32
	Trường Tiểu học số 2 Hương Vinh
	Hương Vinh, Hương Trà
	
	  3559305
	th-hvinh2.huongtra.thuathienhue.edu.vn
	032.02.38.H57

	
	H57.38.2.33
	Trường Tiểu học số 3 Hương Vinh
	Hương Vinh, Hương Trà
	
	
	th-hvinh3.huongtra.thuathienhue.edu.vn
	033.02.38.H57

	
	H57.38.2.34
	Trường Tiểu học Thuận Hòa
	Thuận Hòa, Hương Trà
	
	  3779054
	th-thoa.huongtra.thuathienhue.edu.vn
	034.02.38.H57

	
	H57.38.2.35
	Trường Tiểu học Vân An
	Hương Phong, Hương Trà
	
	
	th-van.huongtra.thuathienhue.edu.vn
	035.02.38.H57

	
	H57.38.2.36
	Trường Tiểu học Vân Quật Đông
	Hương Phong, Hương Trà
	
	  3550513
	th-vqdong.huongtra.thuathienhue.edu.vn
	036.02.38.H57

	
	H57.38.2.37
	Trường Tiểu học Thái Dương
	Hải Dương, Hương Trà
	
	
	th-tduong.huongtra.thuathienhue.edu.vn
	037.02.38.H57

	
	H57.38.2.38
	Trường Tiểu học Hương Thọ
	Hương Thọ, Hương Trà
	
	  3568565
	th-htho1.huongtra.thuathienhue.edu.vn
	038.02.38.H57

	
	H57.38.2.39
	Trường Tiểu học Bình Thành
	Bình Thành, Hương Trà
	
	
	th-bthanh.huongtra.thuathienhue.edu.vn
	039.02.38.H57

	
	H57.38.2.40
	Trường Tiểu học Bình Điền
	Bình Điền, Hương Trà
	
	
	th-bdien.huongtra.thuathienhue.edu.vn
	040.02.38.H57

	
	H57.38.2.41
	Trường Tiểu học Hồng Tiến
	Hồng Tiến, Hương Trà
	
	
	th-htien.huongtra.thuathienhue.edu.vn
	041.02.38.H57

	
	
	Trường Mầm non (17)
	
	
	
	

	
	H57.38.2.42
	Trường Mầm non Hương Vân
	Hương Vân, Hương Trà
	
	
	mn-huongvan.huongtra.thuathienhue.edu.vn
	042.02.38.H57

	
	H57.38.2.43
	Trường Mầm non Tứ Hạ
	Tứ Hạ, Hương Trà
	
	  2567961
	mn-tha.huongtra.thuathienhue.edu.vn
	043.02.38.H57

	
	H57.38.2.44
	Trường Mầm non Sơn Ca
	TT Tứ Hạ,  Hương Trà
	
	    3567987
	mn-sca.huongtra.thuathienhue.edu.vn
	044.02.38.H57

	
	H57.38.2.45
	Trường Mầm non Hương Văn
	Hương Văn, Hương Trà
	truongmamnonhuongvan@gmail.com
	  3777097
	mn-hvan.huongtra.thuathienhue.edu.vn
	045.02.38.H57

	
	H57.38.2.46
	Trường Mầm non Hương Xuân
	Hương Xuân, Hương Trà
	
	  3767405
	mn-hxuan.huongtra.thuathienhue.edu.vn
	046.02.38.H57

	
	H57.38.2.47
	Trường Mầm non Hương Toàn
	Hương Toàn, Hương Trà
	
	  3550876
	mn-htoan.huongtra.thuathienhue.edu.vn
	047.02.38.H57

	
	H57.38.2.48
	Trường Mầm non Hương Chữ
	Hương Chữ, Hương Trà
	
	
	mn-hchu.huongtra.thuathienhue.edu.vn
	048.02.38.H57

	
	H57.38.2.49
	Trường Mầm non Hương An
	Hương An, Hương Trà
	
	  3769040
	mn-han.huongtra.thuathienhue.edu.vn
	049.02.38.H57

	
	H57.38.2.50
	Trường Mầm non Hương Hồ
	Hương Hồ, Hương Trà
	
	  6271188
	mn-hho.huongtra.thuathienhue.edu.vn
	050.02.38.H57

	
	H57.38.2.51
	Trường Mầm non Hương Vinh
	Hương Vinh, Hương Trà
	
	
	mn-hvinh.huongtra.thuathienhue.edu.vn
	051.02.38.H57

	
	H57.38.2.52
	Trường Mầm non Hương Phong
	Hương Phong, Hương Trà
	
	
	mn-hphong.huongtra.thuathienhue.edu.vn
	052.02.38.H57

	
	H57.38.2.53
	Trường Mầm non Hải Dương
	Hải Dương, Hương Trà
	mnhtra.hduong@hue.edu.vn
	  3569434
	mn-hduong.huongtra.thuathienhue.edu.vn
	053.02.38.H57

	
	H57.38.2.54
	Trường Mầm non Hương Thọ
	Hương Thọ, Hương Trà
	
	  3768873
	mn-htho.huongtra.thuathienhue.edu.vn
	054.02.38.H57

	
	H57.38.2.55
	Trường Mầm non Bình Thành
	Bình Thành, Hương Trà
	
	
	mn-bthanh.huongtra.thuathienhue.edu.vn
	055.02.38.H57

	
	H57.38.2.56
	Trường Mầm non Hương Bình
	Hương Bình, Hương Trà
	
	
	mn-hbinh.huongtra.thuathienhue.edu.vn
	056.02.38.H57

	
	H57.38.2.57
	Trường Mầm non Bình Điền
	Bình Điền, Hương Trà
	mamnonbinhfdien@gmail.com.vn
	  3550317
	mn-bdien.huongtra.thuathienhue.edu.vn
	057.02.38.H57

	
	H57.38.2.58
	Trường Mầm non Hồng Tiến
	Hồng Tiến, Hương Trà
	mnhongtien@gmail.com
	  3619782
	mn-htien.huongtra.thuathienhue.edu.vn
	058.02.38.H57







